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LỜI MỞ ĐẦU 

Lý do lựa chọn đề tài: 

Trong một nền kinh tế, các doanh nghiệp thƣơng mại giữ vai trò phân 

phối, lƣu thông hàng hoá, thúc đẩy quá trình tái sản xuất hàng hoá. Hoạt động 

của doanh nghiệp thƣơng mại diễn ra theo chu kì T-H-T' hay nói cách khác nó 

bao gồm hai giai đoạn mua hàng và bán hàng. Nhƣ vậy trong hoạt động kinh 

doanh thƣơng mại bán hàng rất quan trọng giữ vai trò chi phối các nghiệp vụ 

khác, chu kì kinh doanh chỉ có thể diễn ra liên tục nhịp nhàng khi khâu bán 

hàng đƣợc tổ chức tốt nhằm quay vòng vốn nhanh tăng hiệu suất sinh lời. 

Muốn nhƣ vậy các doanh nghiệp phải nhận thức đƣợc vị trí khâu tiêu thụ sản 

phẩm, hàng hoá vì nó quyết định đến kết quả kinh doanh của kinh doanh 

nghiệp và là cơ sở để doanh nghiệp có thu nhập bù đắp chi phí bỏ ra, thực 

hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà Nƣớc. 

Bên cạnh đó, mục đích hoạt động của doanh nghiệp là lợi nhuận nên việc 

xác định đứng đắn KQKD nói chung về kết quả bán hàng nói riêng là rất quan 

trọng. Do vậy bên cạnh các biện pháp quản lý chung, việc tổ chức hợp lý 

công tác kế toán bán hàng là rất cần thiết giúp doanh nghiệp có đầy đủ thông 

tin kịp thời và chính xác để đƣa ra quyết định kinh doanh đứng đắn. 

Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của công tác kế toán bán hàng vận dụng 

lý luận đã đƣợc học tập tại trƣờng kết hợp với thực tế thu nhận đƣợc từ công 

tác kế toán tại CN Công ty cổ phần Thƣơng Mại và Dịch Vụ Ngọc Hà tại Hải 

Phòng, em đã chọn đề tài '' Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định 

kết quả bán hàng tại chi nhánh công ty Cổ Phần Thƣơng Mại và Dịch Vụ 

Ngọc Hà tại Hải Phòng”. 

Mục đích nghiên cứu : 

Đề tài tập trung vào tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại CN công ty cổ phần Thƣơng Mại và Dịch Vụ Ngọc Hà nhằm tìm 

hiểu công tác kế toán tổ chức bán hàng và xác định kết doanh tại công ty. Từ 
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đó nắm rõ phƣơng pháp, cách thức cũng nhƣ quá trình hạch toán các nghiệp 

vụ liên quan tại công ty.  

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về bán hàng và xác định kêt quả bán hàng. 

Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng  của công ty. 

Đƣa ra một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng 

và xác định kêt quả bán hàng của công ty. 

Đối tượng, phạm vi nghiên cứu: 

Đề tài tập trung nghiên cứu lý luận và thực tiễn về tổ chức kế toán bán 

hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh công ty cổ phần thƣơng mại 

và dịch vụ Ngọc Hà trên cơ sở số liệu, chứng từ, sổ sách kế toán về tổ chức kế 

toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tháng 08 năm 2012. 

Phương  pháp nghiên cứu: 

Nội dung của khóa luận tốt nghiệp này đƣợc nghiên cứu dựa theo những 

kiến thức lý luận đƣợc trang bị ở nhà trƣờng về kế toán bán hàng, phân tích 

hoạt động kinh tế... và tình hình thực tế tại CN Công ty Cổ Phần Thƣơng Mại 

và Dịch Vụ Ngọc Hà để tìm hiểu nội dung của từng khâu kế toán từ chứng từ 

ban đầu cho đến khi lập báo cáo tài chính từ đó thấy đƣợc những vấn đề đã 

làm tốt và những vấn đề còn tồn tại nhằm đƣa ra biện pháp khắc phục để hoàn 

thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty. 

Nội dung, kết cấu của đề tài: 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, khóa luận đƣợc chia thành 3 chƣơng: 

Chƣơng I: Cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng trong doanh nghiệp thƣơng mại. 

Chƣơng II: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả 

bán hàng tại CN Công ty cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Ngọc Hà tại Hải 

Phòng. 

Chƣơng III: Một số ý kiến về công tác tổ chức kế toán bán hàng và xác 

định kết quả bán hàng tại công ty. 
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CHƢƠNG 1: 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT 

QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƢƠNG MẠI 

1.1. KHÁI QUÁT NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TRONG DOANH 

NGHIỆP THƢƠNG MẠI  

1.1.1. Một số khái niệm cơ bản  

1.1.1.1. Hoạt động bán hàng: 

Bán hàng là khâu cuối cùng của quá trình hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp. Đây là quá trình doanh nghiệp chuyển giao quyền 

sở hữu sản phẩm, hàng hoá cho ngƣời mua và thu tiền về hoặc đƣợc quyền 

thu tiền. 

Xét về góc độ kinh tế thì bán hàng là quá trình sản phẩm, hàng hoá của 

doanh nghiệp chuyển từ hình thái vật chất sang hình thái tiền tệ. 

1.1.1.2.  Kết quả bán hàng 

Xác định kết quả bán hàng là việc tìm ra kết quả chênh lệch giữa chi 

phí  kinh doanh trong kỳ phải chịu và thu nhập kinh doanh đã thu trong kỳ. 

Nếu thu nhập lớn hơn chi phí  thì kết quả bán hàng là lãi và ngƣợc lại 

thu nhập nhỏ hơn chi phí thì kết quả bán hàng là lỗ. 

Việc xác định kết quả bán hàng đƣợc tiến hành vào cuối kỳ kinh doanh 

thƣờng là cuối tháng, cuối quý hoặc cuối năm tuỳ thuộc vào đặc điểm kinh 

doanh và yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp. 

1.1.1.3.  Doanh thu bán hàng. 

Doanh thu bán hàng là toán bộ số tiền thu đƣợc từ các giao dịch và nghiệp vụ 

phát sinh doanh thu nhƣ bán sản phẩm, hàng hóa cho khách hàng gồm các 

khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có). 

1.1.1.4.  Giá vốn 

Giá vốn hàng bán là giá trị phản ánh lƣợng hàng hóa đã bán đƣợc của 

một doanh nghiệp trong một khoảng thời gian, nó phản ánh đƣợc mức tiêu thụ 
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hàng hóa cũng nhƣ tham gia xác định đƣợc lợi nhuận của DN trong một chu 

kỳ kinh doanh. 

1.1.2. Phương thức bán hàng 

*  Khái niệm 

Phƣơng thức bán hàng là cách thức doanh nghiệp chuyển quyền sở 

hữu cho khách hàng và thu đƣợc tiền hoặc đƣợc quyền thu tiền về số sản 

phẩm, hàng hoá đã tiêu thụ. 

*  Các phương thức bán hàng chủ yếu hiện nay: 

Trong nền kinh tế thị trƣờng, việc tiêu thụ thành phẩm đƣợc thực hiện 

bằng nhiều phƣơng thức khác nhau, theo đó các sản phẩm vận động từ các 

doanh nghiệp đến tận tay ngƣời tiêu dùng. Việc lựa chọn và áp dụng linh 

hoạt các phƣơng thức tiêu thụ đã góp phần không nhỏ vào việc thực hiện kế 

hoạch tiêu thụ của doanh nghiệp. Hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất 

thƣờng áp dụng một số phƣơng thức tiêu thụ chủ yếu sau: 

Phƣơng thức tiêu thụ trực tiếp 

Tiêu thụ trực tiếp là phƣơng thức giao hàng cho ngƣời mua trực tiếp 

tại kho (hay trực tiếp tại các phân xƣởng không qua kho) của doanh nghiệp. 

Số hàng khi bàn giao cho khách đƣợc chính thức coi là tiêu thụ và ngƣời bán 

mất quyền sở hữu về số hàng mà ngƣời bán đã bàn giao. 

Phƣơng thức tiêu thụ chuyển hàng chờ chấp nhận: 

Theo phƣơng thức này, bên bán chuyển hàng cho bên mua theo địa 

điểm ghi trong hợp đồng, số hàng chuyển đi vẫn thuộc quyền sở hữu của 

bên bán. Khi đƣợc bên mua thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán về số 

hàng chuyển giao (một phần hay toàn bộ) thì số hàng đƣợc bên mua chấp 

nhận mới đƣợc coi là tiêu thụ và bên bán mất quyền sở hữu về số hàng đó. 

Đây là phƣơng thức bán hàng phổ biến, bảo đảm quyền lợi cho cả hai 

bên mua và bán, tạo điều kiện cho lƣu chuyển hàng hoá, lƣu chuyển tiền tệ. 

- Phƣơng thức bán hàng đại lý (ký gửi): 

Bán hàng đại lý( ký gửi) là phƣơng thức mà bên chủ hàng (bên giao đại 
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lý) xuất hàng cho bên nhận đại lý, ký gửi (gọi là bên đại lý) để bán. Bên đại lý 

sẽ đƣợc hƣởng thù lao đại lý dƣới hình thức hoa hồng hoặc chênh lệch giá. 

Đây là phƣơng thức đƣợc các doanh nghiệp quan tâm, giúp doanh 

nghiệp mở rộng thị trƣờng, tăng sức mạnh cạnh tranh, tận dụng đƣợc cơ sở 

vật chất (quầy hàng, của hàng, kinh nghiệm kinh doanh …) đang sẵn có và 

tiềm tàng ở các vùng lãnh thổ. 

- Phƣơng thức bán hàng trả góp: 

Bán hàng trả góp là phƣơng thức bán hàng thu tiền nhiều lần. Ngƣời 

mua sẽ thanh toán lần đầu ngay tại thời điểm mua. Số tiền còn lại ngƣời mua 

chấp nhận trả dần ở các kỳ tiếp theo và phải chịu một tỷ lệ lãi suất nhất định. 

Thông thƣờng, số tiền trả ở các kỳ tiếp theo sẽ bằng nhau, trong đó bao gồm 

một phần doanh thu gốc và một phần lãi trả chậm. 

Đây là phƣơng thức bán hàng quen thuộc trong xã hội tiêu dùng, lấy 

đối tƣợng phục vụ chính là các “Thƣợng đế ” có thói quen và lòng ham 

mê tiêu dùng, thích mua sắm nhƣng khả năng tài chính có hạn. 

- Phƣơng thức tiêu thụ nội bộ: 

Tiêu thụ nội bộ là việc mua, bán sản phẩm, hàng hoá, lao vụ, dịch vụ 

giữa đơn vị chính với các đơn vị trực thuộc hay giữa các đơn vị với nhau 

trong cùng một Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn, Liên hiệp xí nghiệp. 

Ngoài ra, đƣợc coi là tiêu thụ nội bộ còn bao gồm các khoản về sản 

phẩm, hàng hoá, dịch vụ dùng để biếu, tặng, xuất trả lƣơng, thƣởng, xuất 

dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

1.1.3 Phương thức thanh toán 

* Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt: 

Là hình thức dùng tiền mặt, ngân phiếu trực tiếp để giao dịch mua bán. 

Khi bên bán chuyển giao hàng hoá, dịch vụ thì bên mua xuất tiền mặt để trả 

trực tiếp tƣơng ứng với giá cả mà hai bên đã thoả thuận thanh toán, theo hình 

thức này đảm bảo thu tiền nhanh, tránh rủi ro trong thanh toán. 

* Thanh toán qua ngân hàng : 
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Việc thanh toán qua ngân hàng có nhiều ƣu điểm tiết kiệm đƣợc thời 

gian đồng thời an toàn trong thanh toán cũng cao. Hình thức thanh toán quan 

ngân hàng cũng rất đa dạng, lựa chọn hình thức nào tuỳ thuộc vào điều kiện 

của mỗi bên và sự thoả thuận giữa hai bên. 

* Thanh toán bằng Sec : 

Séc là tờ lệnh trả tiền của chủ tài khoản đƣợc lập trên mẫu quy định của 

ngân hàng nhà nƣớc, yêu cầu ngân hàng phục vụ mình trích một số tiền nhất 

định từ tài khoản của mình để trả cho ngƣời thụ hƣởng có tên ghi trên Sec hay 

ngƣời cầm phiếu. 

* Thanh toán bằng hối phiếu : 

Đây là tờ lệnh trả tiền vô điều kiện do một ngƣời ký phát cho một ngƣời 

khác, yêu cầu ngƣời này khi nhìn thấy hối phiếu hoặc đến một ngày cụ thể 

hoặc ngày xác định trong tƣơng lai phải trả một số tiền nhất đinh cho ngƣời 

khác hoặc trả cho ngƣời cầm phiếu. 

* Thanh toán bằng uỷ nhiệm chi : 

Thực tế đây là lệnh chi tiền mà chủ tài khoản( ngƣời mua) phát hành 

yêu cầu ngân hàng phục vụ mình trích tiền gửi tài khoản của mình để trả cho  

ngƣời hƣởng thụ( ngƣời bán). Nếu ngƣời mua chậm trả sẽ gây thiệt hại cho 

ngƣời bán vì hàng hoá đã giao cho ngƣời mua. 

* Thanh toán bằng uỷ nhiệm thu (UNT): 

Ngƣời bán sau khi hoàn thành nghĩa vụ giao hàng hoặc cung ứng hàng 

hoá, dịch vụ cho ngƣời mua, sẽ lập giấy UNT để uỷ thác cho ngân hàng phục 

vụ mình thu hộ số tiền từ ngƣời mua về giá trị hàng hoá đã giao cho ngƣời 

mua. 

Thƣờng áp dụng đối với các doanh nghiệp có quan hệ giao dịch thƣờng 

xuyên tín nhiệm lẫn nhau hoặc trong quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con. 

* Thanh toán bằng thẻ thanh toán 

Thẻ thanh toán là một phƣơng tiện thanh toán do ngânn hàng phát cho 

các đơn vị tổ chức kinh tế, các cá nhân để có thể sử dụng để rút tiền mặt hoặc 
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thanh toán tiền thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ tại các điểm chấp nhậnn 

thanh toán bằng thẻ. 

* Thanh toán bằng thư tín dụng (L/C): 

Thƣ tín dụng là lệnh của ngân hàng bên bán, yêu cầu ngân hàng bên bán 

trả tiền cho dơn vị bán căn cứ vào bộ chứng từ thanh toán mà đơn vị bán 

xuất trình phù hợp với các điều khoản trong thƣ tín dụng. Ngƣời mua căn cứ 

vào đơn đặt hàng hoặc hợp đồng đã ký kết với bên bán làm giấy đề nghi j 

mở thƣ tín dụnggƣỉ  tới ngân hàng phục vụ mình  yêu cầu ngân hàng mở 

một thƣ tín dụng cho ngƣời bán hƣởng. Để mở thƣ tín dụng ngƣời mua phảI 

ký quỹ trƣớc vào tài khoản tín dụng cho ngân hàng phục vụ mình. 

* Thanh toán bằng hàng đổi hàng: 

Hình thức này áp dụng trong trƣờng hợp ngƣời mua và ngƣời bán có 

quan hệ tín nhiệm lẫn nhau. Theo định kỳ các bên tiến hành cung cấp hàng 

hoá dịch vụ cho nhau và thông qua cho ngân hàng về số dƣ nợ trên tài 

khoản của mình để ngân hàng bù trừ số chênh lệch . 

1.1.4. Phương pháp xác định giá vốn và giá bán 

1.1.4.1. Các phương thức tính giá vốn. 

Tuỳ thuộc vào từng yêu cầu của công tác quản lý và cách đánh giá 

hàng hoá phản ánh trong tài khoản và sổ sách kế toán mà vận dụng cách tính 

giá hàng mua của hàng hoá xuất kho cho phù hợp nhằm tính đúng giá trị mua 

của hàng hoá xuất kho. 

Đối với doanh nghiệp thƣơng mại, trị giá vốn hàng hoá bao gồm trị già hàng 

mua vào của hàng hoá và chi phí thu mua phân bổ tƣong ứng cho hàng bán ra. 

Các phƣơng pháp xác định giá vốn hàng bán : 

* Phương pháp giá thực tế: 

- Phƣơng pháp giá thực tế bình quân gia quyền: 

+ Phƣơng pháp tính theo đơn giá bình quân sau mỗi lần nhập (bình quân 

liên hoàn): 
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Đơn giá bình 

quân sau mỗi 

lần nhập 

 

 

= 

Trị giá vốn thực tế của 

thành phẩm tồn kho 

 

+ 

 

+ 

Trị giá vốn thực tế của 

thành  phẩm thực 

Số lƣợng thành phẩm 

tồn kho 

Số lƣợng thành phẩm 

thực tế 

+ Phƣơng pháp tính theo đơn giá bình quân gia quyền của hàng luân 

chuyển trong kỳ: Theo phƣơng pháp này, chỉ tính đƣợc đơn giá bình quân 

gia quyền của hàng luân chuyển vào cuối kỳ và sau đó tính trị giá vốn của 

thành phẩm xuất kho  trong kỳ: 

 

Đơn giá bình quân 

gia quyền của 

thành phẩm luân 

chuyển trong kỳ 

= 

Trị giá vốn thực tế 

của thành phẩm tồn 

đầu kỳ 

- 

Trị giá vốn thực tế 

của thành phẩm 

nhập trong kỳ 

Số lƣợng thành phẩm 

tồn đầu kỳ 
+ 

Số lƣợng thành 

phẩm nhập trong kỳ 

 

Trị giá vốn thực tế 

của thành phẩm 

xuất kho trong  kỳ 

= 
Số lƣợng thành 

phẩm xuất trong kỳ 
x 

Đơn giá bình quân 

gia quyền của thành 

phẩm luân chuyển 

trong kỳ 

- Phƣơng pháp nhập trƣớc xuất trƣớc(FIFO) 

Theo phƣơng pháp này, giả thiết lô hàng nào nhập trƣớc thì xuất trƣớc 

và lấy giá thực tế của lần nhập đó làm giá của thành phẩm xuất kho 

Trị giá thực tế của 

hàng hóa xuất kho 

thực tế trong tháng 

= 

Đơn giá mua thực tế 

của hàng hóa theo 

từng lần nhập kho 

trƣớc 

x 

Số lƣợng hàng hóa 

xuất kho trong tháng 

thuộc số lƣợng từng 

lần nhập hàng 

- Phƣơng pháp nhập sau xuất trƣớc(LIFO): 

Theo phƣơng pháp này, giả thiết lô hàng nào nhập sau thì xuất trƣớc và 

lấy giá thực tế của lần nhập đó làm giá của thành phẩm xuất kho. 
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Trị giá thực tế 

của hàng hóa 

xuất kho trong 

tháng 

= 

Đơn giá mua thực tế 

của hàng hóa theo 

từng lần nhập kho sau 

x 

Số lƣợng hàng hóa xuất 

kho trong tháng thuộc số 

lƣợng từng lần nhập kho 

- Phƣơng pháp tính theo giá đích danh: 

Theo phƣơng pháp này, doanh nghiệp phải quản lý sản phẩm theo từng 

lô hàng. Xuất lô hàng nào thì lấy giá thực tế của lô hàng đó. 

Phƣơng pháp này chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp có ít mặt hàng hoặc 

mặt hàng ổn định và nhận diện đƣợc. 

* Phương pháp giá hạch toán: 

Theo phƣơng pháp này, toàn bộ hàng hoá xuất kho trong kỳ đƣợc tính 

theo giá hạch toán. Giá hạch toán có thể là giá kế hoạch hoặc một loại giá ổn 

định trong kỳ. Cuối kỳ kế toán sẽ tiến hành điều chỉnh từ giá hạch toán sang 

giá thực tế theo một trong hai cách sau: 

- Phương pháp hệ số giá : 

Theo phƣơng pháp này, cuối tháng căn cứ trị giá hạch toán và trị giá 

thực tế  của toàn bộ thành phẩm hàng hoá trong kỳ xác định hệ số giá giữa 

giá nhập thực tế với giá trị hạch toán theo công thức: 

H = 

Trị giá thực tế của HH đầu kỳ 
+ 

Trị giá thực tế của HH 

nhập trong kỳ 

Trị giá hạch toán của HH đầu 

kỳ 
+ 

Trị giá hạch toán của HH 

nhập trong kỳ 

Sau đó tính trị giá xuất kho thực tế của hàng hoá xuất bán theo công 

thức: 

Trị giá thực tế của 

hàng hóa xuất kho 
= 

Trị giá hạch toán của hàng 

hóa xuất bán 
x H 

-  Phương pháp tính hệ số giá chênh lệch: 

Theo phƣơng pháp này, cuối quý phải căn cứ vào trị giá nhập kho thực 
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tế và trị giá hạch toán của hàng hoá  trong kỳ xác định chênh lệch giữa trị giá 

thực tế của hàng hoá nhập kho trong kỳ với trị giá hạch toán theo công thức: 

 

K 

 

= 

Số chênh lệch giữa trị giá thực tế và hạch toán của hàng hóa 

Trị giá hạch toán của hàng hóa 

Sau đó tính trị giá xuất kho thực tế của hàng hóa xuất kho theo công 

thức: 

Trị giá vốn của hàng 

hóa xuất bán trong kỳ 
= 

Trị giá hạch toán của hàng 

hóa 
x (1+K) 

Việc sử dụng phƣơng pháp này giúp đơn giản cho công tác kế toán 

trong doanh nghiệp có nhiều nghiệp vụ thay đổi liên tục mà kế toán vẫn thực 

hiện đƣợc nhiệm vụ giám bằng giá trị một cách thƣờng xuyên. 

+ Chi phí thu mua hàng hoá là một bộ phận quan trọng cấu thành giá 

trị hàng hoá nhập kho. Cuối kỳ phân bổ chi phí bán hàng cho hàng bán ra 

trong kỳ theo công thức: 

Chi phí thu 

mua phân bổ 

cho hàng 

bán ra trong 

kỳ 

 

 

= 

Chi phí thu mua 

đầu vào 

+ Chi phí phát sinh 

trong kỳ 

 

 

x 

Giá mua 

hàng hóa 

bán ra 

trong kỳ 

Giá mua hàng 

hóa tồn đầu kỳ 

+ Giá mua hàng hóa 

xuất bán trong kỳ 

1.1.4.2. Phương pháp xác định giá bán 

Về nguyên tắc : Giá cả hàng bán là giá thoả thuận giữa doanh nghiệp và 

ngƣời mua đƣợc ghi trên hoá đơn hoặc hợp đồng mua bán hàng hoá. Nó 

phải thoả mãn 3 điều kiện : bù đắp đƣợc giá vốn, chi phí kinh doanh và phải 

đảm bảo cho doanh nghiệp có đƣợc khoản lợi nhuận định mức. 

Trên nguyên tắc đó, giá bán hàng hoá đƣợc xác định nhƣ sau: 

Giá bán hàng hoá = Giá mua thực tế + Thặng số thƣơng mại 

Hay: 

Giá bán hàng hoá = Giá mua thực tế    x   (1+ tỷ lệ thặng số thƣơng mại) 
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Hiện nay nhà nƣớc chỉ quy định giá ở một số mặt hàng thiết yếu, quan 

trọng còn đa số các hàng hoá khác giá cả đƣợc xác định theo quy luật 

cung cầu. Tuỳ thuộc vào thị trƣờng, chu kỳ sống của mỗi sản phẩm mà 

doanh nghiệp sẽ xác định giá bán phù hợp. 

1.2  KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƢƠNG 

MẠI 

1.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán 

1.2.1.1.  TK sử dụng 

 TK632:Giá vốn hàng bán 

 TK156: Hàng hóa 

 TK 157: Hàng gửi bán 

1.2.1.2.  Chứng từ và sổ sách sử dụng:  

 Phiếu xuất kho( mẫu số 02 VT) 

 Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý 

 Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ 

 Các chứng từ khác có liên quan 

 Sổ cái TK 632 

 Bảng cân đối số phát sinh 

 Sổ chi tiết giá vốn hàng bán 

 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

1.2.1.3.  PP hạch toán 

 Khi xuất các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ hoàn thành đƣợc xác định là 

đã bán trong kỳ, ghi: 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 

Có các TK 154, 155, 156, 157,. . . 

- Phản ánh các khoản chi phí đƣợc hạch toán trực tiếp vào giá vốn hàng 

bán: 

 Trƣờng hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất bình 

thƣờng thì kế toán phải tính và xác định chi phí sản xuất chung cố định phân 

http://niceaccounting.com/HTTK/6/632.html
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bổ vào chi phí chế biến cho một đơn vị sản phẩm theo mức công suất bình 

thƣờng. Khoản chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ (không tính vào 

giá thành sản phẩm số chênh lệch giữa tổng số chi phí sản xuất chung cố định 

thực tế phát sinh lớn hơn chi phí sản xuất chung cố định tính vào giá thành 

sản phẩm) đƣợc ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ, ghi: 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 

Có TK 154 - Chi phí SXKD dỡ dang; hoặc 

Có TK 627 - Chi phí sản xuất chung. 

- Phản ánh khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ (-) phần bồi 

thƣờng do trách nhiệm cá nhân gây ra, ghi: 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 

Có các TK 152, 153, 156, 138 (1381),. . .  

- Phản ánh chi phí tự xây dựng, tự chế TSCĐ vƣợt quá mức bình thƣờng 

không đƣợc tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình hoàn thành, ghi: 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 

Có TK 241 - Xây dựng cơ bản dỡ dang (Nếu tự xây dựng) 

Có TK 154 - Chi phí SXKD dỡ dang (Nếu tự chế). 

  Hạch toán khoản trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn 

kho cuối năm (Do lập dự phòng năm nay lớn hoặc nhỏ hơn khoản dự phòng 

đã lập năm trƣớc chƣa sử dụng hết). 

Cuối năm, doanh nghiệp căn cứ vào tình hình giảm giá hàng tồn kho ở thời 

điểm cuối kỳ tính toán khoản phải lập dự phòng giảm giá cho hàng tồn kho so 

sánh với số dự phòng giảm giá hàng tồn đã lập kho năm trƣớc chƣa sử dụng 

hết để xác định số chênh lệch phải trích lập thêm, hoặc giảm đi (Nếu có): 

- Trƣờng hợp số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập năm nay lớn hơn số 

dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập năm trƣớc chƣa sử dụng hết thì số 

chênh lệch lớn hơn đƣợc trích bổ sung, ghi: 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 

Có TK 159 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 

http://niceaccounting.com/HTTK/6/632.html
http://niceaccounting.com/HTTK/1/154.html
http://niceaccounting.com/HTTK/6/627.html
http://niceaccounting.com/HTTK/6/632.html
http://niceaccounting.com/HTTK/6/632.html
http://niceaccounting.com/HTTK/2/241.html
http://niceaccounting.com/HTTK/1/154.html
http://niceaccounting.com/HTTK/6/632.html
http://niceaccounting.com/HTTK/1/159.html


Khóa luận tốt nghiệp       Trường đại học DL Hải Phòng 

 

Sinh viên: Đặng Thị Trang – LớpQT1307K            Page 13 

- Trƣờng hợp số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập kỳ này nhỏ hơn số 

dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập năm trƣớc chƣa sử dụng hết thì số 

chênh lệch nhỏ hơn đƣợc hoàn lập, ghi: 

Nợ TK 159 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

Có TK 632 - Giá vốn hàng bán. 

Trƣờng hợp dùng sản phẩm sản xuất ra chuyển thành TSCĐ để sử dụng, ghi: 

Nợ TK 632 - Giá vốn bán hàng 

Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang. 

 Hàng bán bị trả lại nhập kho, ghi: 

Nợ các TK 155, 156 

Có TK 632 - Giá vốn bán hàng. 

Kết chuyển giá vốn hàng bán của các sản phẩm, hàng hoá, bất động sản, dịch 

vụ đƣợc xác định là đã bán trong kỳ vào bên Nợ Tài khoản 911 “Xác định kết 

quả kinh doanh”, ghi: 

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh 

Có TK 632 - Giá vốn hàng bán. 

*  Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kiểm kê 

định kỳ: 

Đối với doanh nghiệp thƣơng mại: 

- Cuối kỳ, xác định và kết chuyển trị giá vốn của hàng hoá đã xuất bán, đƣợc 

xác định là đã bán, ghi: 

Nợ 632 - Giá vốn hàng bán 

Có TK 611 - Mua hàng. 

- Cuối kỳ, kết chuyển giá vốn hàng hoá đã xuất bán đƣợc xác định là đã bán 

vào bên Nợ Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”, ghi: 

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh 

Có TK 632 - Giá vốn hàng bán. 

 Đối với doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ: 

http://niceaccounting.com/HTTK/1/159.html
http://niceaccounting.com/HTTK/6/632.html
http://niceaccounting.com/HTTK/6/632.html
http://niceaccounting.com/HTTK/1/154.html
http://niceaccounting.com/HTTK/6/632.html
http://niceaccounting.com/HTTK/6/632.html
http://niceaccounting.com/HTTK/6/611.html
http://niceaccounting.com/HTTK/6/632.html
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- Đầu kỳ, kết chuyển trị giá vốn của thành phẩm tồn kho đầu kỳ vào Tài 

khoản 632 “Giá vốn hàng bán”, ghi: 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 

Có TK 155 - Thành phẩm. 

- Đầu kỳ, kết chuyển trị giá của thành phẩm, dịch vụ đã gửi bán nhƣng chƣa 

xác định là đã bán vào Tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán”, ghi: 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 

Có TK 157 - Hàng gửi đi bán. 

- Giá thành của thành phẩm hoàn thành nhập kho, giá thành dịch vụ đã hoàn 

thành, ghi: 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 

Có TK 631 - Giá thành sản xuất. 

- Cuối kỳ, kết chuyển giá vốn của thành phẩm tồn kho cuối kỳ vào bên Nợ 

Tài khoản 155 “Thành phẩm”, ghi: 

Nợ TK 155 - Thành phẩm 

Có TK 632 - Giá vốn hàng bán. 

- Cuối kỳ, xác định trị giá của thành phẩm, dịch vụ đã gửi bán nhƣng chƣa 

xác định là đã bán, ghi: 

Nợ TK 157 - Hàng gửi đi bán 

Có TK 632 - Giá vốn hàng bán. 

- Cuối kỳ, kết chuyển giá vốn của thành phẩm, dịch vụ đã đƣợc xác định là đã 

bán trong kỳ vào bên Nợ Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”, ghi: 

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh 

Có TK 632 - Giá vốn hàng bán. 

1.2.3 Kế toán doanh thu 

1.2.2.1.  TK sử dụng 

TK 511 “ doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” 

Dùng để phản ánh tổng số doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

thực tế trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. 

http://niceaccounting.com/HTTK/6/632.html
http://niceaccounting.com/HTTK/1/155.html
http://niceaccounting.com/HTTK/6/632.html
http://niceaccounting.com/HTTK/1/157.html
http://niceaccounting.com/HTTK/6/632.html
http://niceaccounting.com/HTTK/6/631.html
http://niceaccounting.com/HTTK/1/155.html
http://niceaccounting.com/HTTK/6/632.html
http://niceaccounting.com/HTTK/1/157.html
http://niceaccounting.com/HTTK/6/632.html
http://niceaccounting.com/HTTK/6/632.html
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TK511 có các tài khoản cấp 2 sau: 

+ TK5111 “Doanh thu bán hàng hoá” 

+ TK5112 “Doanh thu bán các thành phẩm” 

+ TK5113 “Doanh thu cung cấp dịch vụ” 

+ TK5114 “Doanh thu trợ cấp trợ giá” 

+ TK5117 “Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tƣ ” 

TK512 “Doanh thu nội bộ” 

Dùng để phản ánh doanh thu của số sản phẩm, hàng hoá dịch vụ lao vụ 

tiêu thụ trong nội bộ giữa các đơn vị trực thuộc trong một công ty. 

TK512 đƣợc chi tiết thành 3 tài khoản cấp 2: 

+ TK5121 “Doanh thu bán hàng hoá” 

+ TK5122 “Doanh thu bán các thành phẩm” 

+ TK5123 “Doanh thu cung cấp dịch vụ” 

Ngoài các tài khoản trên,trong quá trình hạch toán doanh thu bán hàng 

theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên, kế toán còn sử dụng một số các tài 

khoản có liên quan khác nhƣ: TK131,111,112,155,157,632,3331,3387… 

1.2.2.2.  Chứng từ và sổ sách sử dụng 

    Hoá đơn GTGT (Mẫu số 01 GTKT) 

  Hoá đơn bán hàng (Mẫu số 02 GTTT) 

  Phiếu thu  (Mẫu số 01-TT) 

  Phiếu chi  (Mẫu số 02-TT) 

 Giấy báo Nợ, báo Có và Bảng sao kê của Ngân hàng 

 Phiếu xuất kho (Mẫusố 02-VT) 

 Bảng kê bán hàng 

 Bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi 

 Và các chứng từ khác có liên quan 

 Sổ chi tiết bán hàng 

 Sổ cái TK511,TK512 

 Bảng cân đối số phát sinh 
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 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

1.2.2.3. PP hạch toán 

a. Kế toán nghiệp vụ bán hàng theo phương thức bán hàng trực tiếp. 

- Căn cứ vào hoá đơn bán hàng và các chứng từ liên quan kế toán ghi : 

+ Doanh nghiệp ính thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ : 

    Nợ TK 111, 112, 131 - Tổng giá thanh toán 

Có TK 511 - Doanh thu bán hàn 

Có TK 3331 - Thuế GTGT đầu ra 

+ Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp : 

 Nợ TK 111, 112, 131 - Tổng giá thanh toán 

 Có TK 511 - Doanh thu bán hàng 

Đồng thời căn cứ vào hoá đơn, các chứng từ xuất kho, kế toán xác định giá 

vốn hàng bán xác định tiêu thụ để ghi sổ : 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán xác định tiêu thụ 

Có TK 155, 156 - Thành phẩm, hàng hoá đã xác định 

- Các khoản chiết khấu thƣơng mại, hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán 

phát sinh : 

 Nợ TK 521 -  Chiết khấu thƣơng mại 

Nợ TK 531 -  Hàng bán bị trả lại 

Nợ TK 532 -  Giảm giá hàng bán 

Nợ TK 3331 -  Thuế GTGT giảm tƣơng ứng 

Có TK 111, 113,131 - Tổng giá thanh toán 

Đồng thời phản ánh giá vốn hàng bán bị trả lại 

Nợ TK 155, 156  - Thành phẩm, hàng hoá trả lại nhập kho 

 Có TK 632   - Giá vốn hàng bán bị trả lại 

* Trƣờng hợp DN phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu về số 

hàng bán : 

Nợ TK 511- Doanh thu của số hàng chịu thuế TTĐB, thuế XNK 

Có TK 3332, 3333 - Thuế TTĐB, thuế XNK phải nộp 
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- Việc phân bổ chi phí mua hàng theo hàng đã bán đƣợc ghi sổ : 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán xác định tiêu thụ 

 Có TK 156(2)  - Chi phí thu mua phân bổ cho hàng đã bán 

-  Cuối kỳ kết chuyển các khoản ghi giảm doanh thu 

Nợ TK 511 - Các khoản giảm trừ doanh thu tiêu thụ 

 Có TK 521   - Chiết khấu thƣơng mại 

Có TK 531 - Hàng bán bị trả lại 

Có TK 532 - Giảm giá hàng bán 

- Cuối kỳ xác định doanh thu thuần và kết chuyển : 

DTT = DT - các khoản giảm trừ DT (TK 521, TK531, TK 532, TK 3332, TK 

3333) 

  Nợ TK 511 - DTT 

 Có TK911   - Xác định KQKD 

- Cuối kỳ kết chuyển giá vốn hàng bán 

Nợ TK 911 - Xác định KQKD 

Có TK 632 - Giá vốn hàng bán xác định tiêu thụ 

Có TK 155, 156   - Thành phẩm, hàng hoá đã xác định tiêu thụ  

 Có TK 333   - Thuế GTGT phải nộp. 

b. Kế toán nghiệp vụ bán hàng theo phương thức gửi hàng đi bán 

- Phản ánh trị giá vốn hàng gửi đi bán: 

Nợ TK 157 - Giá vốn hàng xuất kho gửi bán 

Có TK 155, 156(1)  - Thành phẩm hàng hoá xuất kho gửi bán 

Khi khách hàng kiểm nhận hàng hoá, chấp nhận mua hoặc chấp nhận thanh 

toán khi đó đủ điều kiện ghi nhận doanh thu 

+ Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ: 

Nợ TK 111, 112, 131       -Tổng giá thanh toán 

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng 

Có TK 3331 - Thuế GTGT đầu ra. 

+ Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp :  
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Nợ TK 111, 112, 131 - Tổng giá thanh toán 

 Có TK 511   - Doanh thu bán hàng 

Đồng thời phản ánh trị giá vốn của hàng gửi bán xác định tiêu thụ 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán xác định tiêu thụ 

 Có TK 157   - Trị giá hàng gửi đi bán 

Ngoài các bút toán trên, các bút toán liên quan đến số hàng gửi đi bán nếu có 

phát sinh đƣợc hạch toán nhƣ phƣơng thức bán hàng trực tiếp. 

c. Hạch toán nghiệp vụ bán hàng đại lý. 

* Hạch toán tại đơn vị giao đại lý. 

Doanh nghiệp mở sổ chi tiết “ Hàng giao đại lý ” cho từng cơ sở để theo dõi. 

- Khi xuất hàng hoá chuyển giao cho bên nhận đại lý, kế toán ghi: 

 Nợ TK 157 - Hàng gửi đại lý. 

Có TK 156 ( 1562 )  - Hàng hoá. 

- Khi hàng đại lý đƣợc xác định là tiêu thụ, kế toán ghi các bút toán sau: Phản 

ánh doanh thu của hàng gửi bán, đại lý bán đƣợc. 

Nợ TK 131 - Tổng giá bán ( đã trừ hoa hồng ).  

Nợ TK 641 - Hoa hồng đại lý 

Có TK 511 ( 5111 )    - Doanh thu của số hàng đã bán 

Có TK 3331 - Thuế GTGT đầu ra phải nộp. 

Phản ánh trị giá vốn của hàng gửi đại lý xác định tiêu thụ.  

Nợ TK 632 - Tập hợp giá vốn hàng bán. 

Có TK 157 - Trị giá của hàng gửi đại lý.  

- Khi nhận tiền do cơ sở đại lý thanh toán. 

Nợ TK 111, 112 - Số tiền đã đƣợc thanh toán. 

 Có TK 131   - Số tiền hàng thu. 

* Hạch toán tại bên nhận bán hàng đại lý. 

Khi nhận hàng do bên giao đại lý chuyển đến, kế toán ghi nhận trị giá 

hàng đã nhận theo tổng giá thanh toán. 

Nợ TK 003: Tổng giá thanh toán của hàng nhận đại lý, ký gửi. 
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Khi hàng nhận đại lý, ký gửi đã bán đƣợc theo giá quy định, doanh 

nghiệp phản ánh hoa hồng đƣợc hƣởng và số tiền phải trả cho bên giao đại lý. 

Nợ TK 111, 112, 131 - Tổng giá thanh toán 

Có TK 511 ( 5113 )    - Hoa hồng bán hàng đại lý đƣợc hƣởng 

Có TK 331 - Số tiền phải trả cho bên giao đại lý.  

Đồng thời ghi đơn :  Có TK 003 - Trị giá hàng đại lý đã bán đƣợc. 

Khi trả tiền cho bên giao đại lý, kế toán ghi: 

Nợ TK 331 - Số tiền trả cho bên giao đại lý. 

 Có TK 111, 112  - Số tiền trả cho bên giao đại lý. 

d. Hạch toán bán hàng trả góp. 

Khi bán hàng trả góp, kế toán ghi các bút toán sau: 

- Phản ánh giá bán của hàng bán trả góp. 

+ Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ . 

Nợ TK 111, 112, 113 - Số tiền ngƣời mua thanh toán lần đầu. 

Nợ TK 131 - Số tiền trả góp. 

Có TK 511 ( 5111 )  - Doanh thu bán hàng theo giá bán trả ngay. 

Có TK 338  - Chênh lệch giá bán trả góp lớn hơn giá bán trả tiền ngay. 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp. 

+  Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp. Hàng 

tháng xác định và kết chuyển vào doanh thu tiền lãi: 

Nợ TK 3387 - Doanh thu chƣa thực hiện 

     Có TK 515 - Doanh thu trả góp. 

    Có TK 3331 - Thuế GTGT đầu ra phải nộp. 

Phản ánh trị giá vốn của hàng gửi đại lý xác định tiêu thụ.  

Nợ TK 632 - Tập hợp giá vốn hàng bán. 

Có TK 157 - Trị giá của hàng gửi đại lý.  

Khi nhận tiền do cơ sở đại lý thanh toán. 

Các bút toán khác tƣơng tự nhƣ phƣơng thức bán hàng trực tiếp 

e. Hạch toán bán hàng nội bộ.  
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Kế toán tại đơn vị giao hàng: 

- Phản ánh giá vốn của số hàng dã chuyển ( căn cứ vào phiếu xuất kho 

kiêm vận chuyển nội bộ và lệnh điều động nội bộ ) 

Nợ TK 157 - Giá vốn hàng tiêu thụ nội bộ 

Có TK 155, 156  - Thành phẩm, hàng hoá tiêu thụ nội bộ 

- Phản ánh tổng giá thanh toán của hàng tiêu dùng nội bộ 

Nợ TK 111, 112, 1368 - Số đã thu, số phải thu về hàng tiêu thụ nội bộ 

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ.  

Có TK 3331 - Thuế GTGT đầu ra 

- Cuối kỳ kết chuyển giá vốn của hàng tiêu thụ nội bộ. 

Nợ Tk 632 - Giá vốn của hàng tiêu thụ nội bộ 

Có TK 157   - Trị giá hàng gửi tiêu thu nội bộ 

Kế toán tại đơn vị phụ thuộc (đơn vị nhận hàng) 

- Căn cứ vào phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ 

Nợ TK 155, 156 - Nhập kho thành phẩm, hàng hoá 

 Có TK 3368   - Phải trả nội bộ 

- Khi bán  đƣợc hàng, kế toán ghi nhận doanh thu 

Nợ TK 111, 112, 31 - Tổng giá thanh toán 

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng.  

Có TK 3331 - Thuế GTGT đầu ra 

- Khi nhận đƣợc hoá đơn GTGT của cấp trên chuyển đến, kế toán phản 

ánh thuế GTGT đƣợc khấu trừ và giá vốn hàng đã bán 

Nợ TK 1331- Thuế GTGT đầu vào đƣợc khấu trừ 

Nợ TK 632    - Giá vốn hàng bán 

Có TK 155, 156   – Giá mua nội bộ của hàng đã bán 

1.2.3.Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

1.2.3.1.  TK sử dụng 

 TK3332: thuế tiêu thụ đặc biệt. 

 TK3333: Thuế xuất khẩu 
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 TK 531: Hàng bán bị trả lại 

Số hàng đƣợc coi là tiêu thụ nhƣng bị ngƣời mua từ chối,  trả lại do không tôn 

trọng hợp đồng kinh tế nhƣ đã ký kết. 

 TK532: Giảm giá hàng bán  

Số tiền giảm trừ cho khách ngoài hóa đơn hay hợp đồng cung cấp dịch 

vụ có các nguyên nhân đặc biệt nhƣ hàng kém phẩm chất, không đúng quy 

cách, giao hàng không đúng thời gian địa điểm trong hợp đồng. 

 TK521: Chiết khấu thƣơng mại 

Khoản doanh nghiệp giảm giá niêm yết cho khách hàng mua với khối 

lƣợng lớn. 

1.2.3.2.  Chứng từ và sổ sách sử dụng 

 Hoá đơn GTGT (Mẫu số 01 GTKT) 

 Hoá đơn bán hàng (Mẫu số 02 GTTT) 

 Giấy báo Nợ, báo Có và Bảng sao kê của Ngân hàng 

  Phiếu nhập kho hàng bán bị trả lại 

 Phiếu xuất kho (Mẫusố 02-VT) 

 Sổ cái TK531, TK532, TK521, TK 3332, TK3333. 

 Bảng cân đối số phát sinh 

 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

1.2.3.3. PP hạch toán 

Khi xác định đƣợc thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế xuất khẩu phải nộp kế toán 

ghi: 

Nợ TK 511, 512 

Có TK 3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt 

Có TK 3333 – Thuế xuất khẩu 

Hạch toán hàng bị trả lại 

Ghi nhận doanh thu hàng bán bị trả lại: 

Nợ TK 531 – Theo giá ghi doanh thu 

Nợ TK 3331 -  VAT theo phƣơng pháp khấu trừ 
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Có TK 111, 112, 131...: Giá thanh toán 

Đối với doanh nghiệp áp dụng phƣơng pháp KKĐK thì giá vốn hàng bán 

bị trả lại kế toán ghi: 

Nợ TK631 – Giá thành sản xuất (TH hàng BT, chất lƣợng BT) 

Nợ TK 1381, 821 – (TH hàng bị hỏng) 

Có TK 632 – Giá vốn hàng bán 

Đối với doanh nghiệp áp dụng phƣơng pháp KKTX thì căn cứ vào giá 

thực của hàng bán bị trả lại kế toán ghi: 

Nợ TK 155 

Nợ TK 1381, 821 

Có TK 632 

Cuối kỳ hạch toán kế toán tổng hợp phát sinh nợ TK 531 để xác định 

toàn bộ doanh thu hàng bán bị trả lại trong kỳ và bút toán kết chuyển: 

Nợ TK 511, 512 

Có TK 531 

Hạch toán giảm giá hàng bán 

Khi doanh nghiệp chấp nhận giảm giá cho khách hàng kế toán ghi : 

Nợ TK 532 

Có TK 111, 112, 131 

Cuối kỳ hạch toán căn cứ vào phát sinh nợ của TK 532 kế toán ghi bút toán 

kết chuyển giảm giá hàng bán: 

Nợ TK 511, 512 

Có TK 532 

Hạch toán chiết khấu thƣơng mại 

Nợ TK 521 – Chiết khấu thƣơng mại 

Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp 

Có TK 111, 112, 131 

Cuối kỳ, kết chuyển số tiền chiết khấu thƣơng mại đã chấp thuận cho ngƣời 

mua sang tài khoản doanh thu: 
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Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng 

Có TK 521 – Chiết khấu thƣơng mại 

1.3. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH 

NGHIÊP THƢƠNG MẠI. 

1.3.1. Kế toán chi phí bán hàng 

Khái niệm: Chi phí bán hàng là các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình 

bảo quản và tiến hành hoạt động bán hàng bao gồm chi phí chào hàng, giới 

thiệu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành 

sản phẩm, hàng hoá hoặc công trình xây dựng, đóng gói, vận chuyển hàng 

hoá, sản phẩm,….. 

1.3.1.1. TK sử dụng 

Tài khoản sử dụng: TK 641- Chi phí bán hàng. 

- Kế toán sử dụng TK 641- Chi phí bán hàng để tập hợp và kết chuyển các 

chi phí thực tế phát sinh trong hoạt động bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp 

dịch vụ. 

- Kết cấu và nội dung: 

                      TK641- Chi phí bán hàng 

Tập hợp chi phí phát sinh liên 

quan đến quá trình tiêu thụ sản 

phẩm, hàng hóa 

Các khoản ghi giảm chi phí 

liên quan đến bán hàng 

 Kết chuyển chi phí bán hàng 

vào TK 911 – xác định kết quả 

kinh doanh 

 

TK 641- Chi phí bán hàng, cuối kỳ không có số dƣ. 

- TK 641- Chi phí bán hàng có 7 TK cấp 2 

+ TK 6411- Chi phí nhân viên: phản ánh các khoản phải trả cho nhân viên 
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bán hàng, nhân viên đóng gói, bảo quản, vận chuyển sản phẩm, hàng hoá…. 

bao gồm tiền lƣơng, tiền công và các khoản phụ cấp, tiền ăn giữa ca, các 

khoản trích KPCĐ, BHYT, BHXH….. 

+ TK 6412- Chi phí vật liệu, bao bì: phản ánh các chi phí vật liệu, bao bì xuất 

dùng cho việc giữ gìn tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ nhƣ chi phí vật 

liệu đóng gói sản phẩm, hàng hoá, chi phí vật liệu nhiên liệu dùng cho bảo 

quản, bốc dỡ, vận chuyển sản phẩm, hàng hoá trong quá trình bán hàng, vật 

liệu dùng cho sửa chữa TSCĐ…. của doanh nghiệp. 

+ TK 6413- Chi phí dụng cụ đồ dùng: phản ánh các chi phí về công cụ dụng 

cụ phục vụ cho hoạt động bán hàng nhƣ dụng cụ đo lƣờng, phƣơng tiện tính 

toán, phƣơng tiện làm việc… 

+ TK 6414- Chi phí khấu hao TSCĐ: phản ánh các chi phí khấu hao TSCĐ ở 

bộ phận bảo quản, bán hàng nhƣ nhà kho, cửa hàng, phƣơng tiện bốc dỡ vận 

chuyển, phƣơng tiện tính toán, đo lƣờng, kiểm nghiệm chất lƣợng….. 

+TK 6415- Chi phí bảo hành: phản ánh các chi phí có liên quan đến việc 

bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây dựng…. 

+TK 6417- Chi phí dịch vụ mua ngoài: phản ánh các chi phí mua ngoài phục 

vụ cho hoạt động bán hàng nhƣ chi phí thuê ngoài sửa chữa TSCĐ, tiền thuê 

kho bãi, thuê bốc dỡ, vận chuyển, hoa hồng cho đại lý, ký gửi…. 

+ TK 6418- Chi phí bằng tiền khác: phản ánh các chi phí phát sinh trong 

khâu bán hàng ngoài các chi phí kể trên. 

+ TK111,112: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng 

1.3.1.2. Chứng từ và sổ sách sử dụng 

  Hoá đơn GTGT (Mẫu số 01 GTKT) 

  Hoá đơn bán hàng (Mẫu số 02 GTTT) 

  Phiếu chi  (Mẫu số 02-TT) 

  Giấy báo Nợ và Bảng sao kê của Ngân hàng 

 Chứng từ vận chuyển 

 Hóa đơn thanh toán các dịch vụ mua ngoài 
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 Sổ  cái TK 641 

 Bảng cân đối số phát sinh 

 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

1.3.1.3.  PP hạch toán 

  Chi phí nhân viên bán hàng phát sinh ghi: 

Nợ TK 6411- Chi phí bán hàng 

Có TK 334- Phải trả CNV 

Có TK 338 (3382,3383,3384)- Các khoản trích theo lƣơng 

Trị giá thực tế NL, VL phục vụ cho hoạt động bán hàng:  

Nợ TK 6412- Chi phí bán hàng 

Nợ TK 1331- Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (nếu có)  

Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu 

Có TK 111,112,331... - Nếu mua ngoài 

 Trị giá thực tế công cụ dụng cụ phục vụ hoạt động bán hàng:  

Nợ TK 6413- Chi phí bán hàng 

Có TK 153- Công cụ dụng cụ (nếu giá trị nhỏ) 

Có TK 1421- nếu giá trị lớn 

 Trích khấu hao TSCĐ sử dụng tại bộ phận bán hàng:  

Nợ TK 6414- Chi phí bán hàng 

Có TK 214- Hao mòn TSCĐ 

Chi phí bảo hành sản phẩm: 

Nợ TK 6415- Chi phí bán hàng 

Có TK 111, 112,336, 335, 154… 

Chi phí dịch vụ mua ngoài dùng cho hoạt động bán hàng:  

Nợ TK 6417- Chi phí bán hàng 

Nợ TK 1331- Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (nếu có)  

Có TK 331, 111, 112…. 

Chi phí sửa chữa TSCĐ dùng cho hoạt động bán hàng: 

Trƣờng hợp sử dụng trích trƣớc chi phí sửa chữa TSCĐ 

- Tính trƣớc chi phí sửa chữa TSCĐ vào chi phí bán hàng: 
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Nợ TK 641- Chi phí bán hàng 

Có TK 335- Chi phí phải trả 

- Chi phí sửa chữa thực tế phát sinh: 

Nợ TK 335- Chi phí phải trả 

Có TK 331, 241,111,112, 152… 

Trƣờng hợp không trích trƣớc chi phí sửa chữa TSCĐ 

- Chi phí sửa chữa thực tế phát sinh: 

Nợ TK 142, 242 - Chi phí trả trƣớc 

Có TK 331, 241, 111, 112, 152… 

- Định kỳ tiến hành phân bổ vào chi phí bán hàng 

Nợ TK 641- Chi phí bán hàng 

Có TK 142- Chi phí trả trƣớc 

Có TK 242- Chi phí trả trƣớc dài hạn 

Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng phát sinh:  

Nợ TK 111, 112- 

Có TK 641- Chi phí bán hàng 

Cuối kỳ kết chuyển chi phí bán hàng để xác định kết quả kinh doanh:  

Nợ TK 911- Xác định kết quả kinh doanh 

Có TK 641- Chi phí bán hàng 

1.3.2. Kế toán chi phi quản lý doanh nghiệp 

Khái niệm: chi phí quản lý doanh nghiệp là chi phí quản lý chung của doanh 

nghiệp bao gồm: chi phí quản lý hành chính, chi phí tổ chức và quản lý sản 

xuất phát sinh trong toàn doanh nghiệp. 

1.3.2.1. TK sử dụng 

Tài khoản sử dụng: TK 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp 

- TK 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp sử dụng để tập hợp và kết chuyển 

chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ kinh doanh. 

- Kết cấu và nội dung: 
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TK 642-Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Các chi phí quản lý doanh 

nghiệp phát sinh trong kỳ 

Các khoản ghi giảm chi 

phí quản lý doanh nghiệp 

 Cuối kỳ kết chuyển chi phí 

quản lý doanh nghiệp để 

XDDKQHDDKD hoặc 

chờ kết chuyển 

TK 642- chi phí quản lý doanh nghiệp, cuối kỳ không có số dƣ. 

- TK 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp có 8 TK cấp 2: 

+ TK 6421- Chi phí nhân viên quản lý: phản ánh các khoản phải trả cho 

cán bộ doanh nghiệp bao gồm tiền lƣơng và các khoản phụ cấp, tiền ăn ca, 

các khoản trích KPCĐ, BHYT, BHXH,…. 

+ TK 6422- Chi phí vật liệu quản lý: phản ánh các chi phí vật liệu xuất dùng 

cho công tác quản lý doanh nghiệp nhƣ: giấy, bút, vật liệu sử dụng cho việc 

sửa chữa TSCĐ, công cụ dụng cụ…. 

+ TK 6423- Chi phí đồ dùng văn phòng: phản ánh các chi phí dụng cụ, đồ 

dùng cho công tác quản lý. 

+ TK 6424- Chi phí khấu hao TSCĐ: phản ánh các chi phí khấu hao TSCĐ 

dùng chung cho cả doanh nghiệp nhƣ nhà cửa làm việc của các phòng ban, 

kho, vật kiến trúc, phƣơng tiện truyền dẫn, máy móc thiết bị quản lý dùng 

trên văn phòng…. 

+ TK 6425- Thuế, phí và lệ phí: phản ánh các chi phí về thuế, phí và lệ phí 

nhƣ thuế môn bài, thuế nhà đất và các khoản phí và lệ phí khác. 

+ TK 6426- Chi phí dự phòng: phản ánh các khoản dự phòng phải thu khó 

đòi tính vào chi phí sản xuất của doanh nghiệp. 

+ TK 6427- Chi phí dịch vụ mua ngoài: phản ánh các chi phí dịch vụ mua 

ngoài phục vụ cho quản lý chung của toàn doanh nghiệp nhƣ các khoản chi 

mua và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao 

công nghệ, nhãn hiệu thƣơng mại….. 
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+ TK 6428- Chi phí bằng tiền khác: phản ánh các chi phí phát sinh thuộc quản 

lý chung toàn doanh nghiệp ngoài các chi phí kể trên nhƣ chi phí tiếp khách, 

chi phí hội nghị, công tác phí…. 

+ TK111,TK112: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng 

1.3.2.2.  Chứng từ và sổ sách sử dụng 

 Hoá đơn GTGT (Mẫu số 01 GTKT) 

 Hoá đơn bán hàng (Mẫu số 02 GTTT) 

 Phiếu chi  (Mẫu số 02-TT) 

 Giấy báo Nợ  

 Và các chứng từ khác có liên quan. 

 Sổ cái TK 642 

1.3.2.3.  PP hạch toán 

Chi phí nhân viên quản lý doanh nghiệp phát sinh ghi: 

Nợ TK 6421- Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Có TK 334, 338-Chi phí nhân viên quản lý doanh nghiệp 

 Trị giá thực tế NL, VL phục vụ cho hoạt động quản lý doanh nghiệp 

Nợ TK 6422- Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Nợ TK 1331- Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (nếu có) 

   Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu 

Có TK 331, 111, 112 - nếu mua ngoài 

 Trị giá thực tế công cụ dụng cụ phục vụ cho hoạt động quản lý doanh nghiệp:  

Nợ TK 6423- Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Có TK 153- nếu giá trị nhỏ 

Có TK 1421- nếu giá trị lớn 

Trích khấu hao TSCĐ sử dụng tại bộ phận quản lý doanh nghiệp:  

Nợ TK 6424- Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Có TK 214- Hao mòn TSCĐ 

Thuế môn bài, thuế nhà đất phải nộp Nhà nƣớc: 

Nợ TK 6425- Chi phí quản lý doanh nghiệp 
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Có TK 333- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nƣớc 

Lệ phí giao thông, lệ phí cầu phà phải nộp: 

Nợ TK 6425- Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Nợ TK 1331- nếu có 

Có TK111, 112- 

Dự phòng các khoản phải thu khó đòi tính vào chi phí sản xuất trong kỳ:  

 Nợ TK 6426- Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Có TK 139- Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 

Chi phí dịch vụ mua ngoài: 

Nợ TK 6427- Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Nợ TK 1331- nếu có 

Có TK 111, 112, 331… 

Chi phí hội nghị, tiếp khách cấp trên: 

Nợ TK 6428- Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Nợ TK 1331- nếu có 

Có TK 111, 112, 331, …. 

Các khoản ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp:  

Nợ TK 152, 112, 111- 

Có TK 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Cuối kỳ kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp để xác định  kết quả 

kinh doanh hoặc chờ kết chuyển: 

Nợ TK 911- Xác định kết quả kinh doanh 

Nợ TK 1422- Chi phí chờ kết chuyển 

Có TK 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp 

1.3.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng 

1.3.3.1 Tài khoản sử dụng: TK 911- Xác định kết quả kinh doanh 

- TK 911- Xác định kết quả kinh doanh: đƣợc sử dụng để xác định  toàn bộ 

kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các khoản khác của doanh nghiệp 

trong kỳ kế toán. 
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- Kết cấu và nội dung: 

TK 911- Xác định kết quả kinh doanh 

Trị giá vốn hàng hóa đã 

bán, dịch vụ đã cung cấp 

trong kỳ 

DTT hoạt động bán hàng và 

dịch vụ đã cung cấp 

CFBH, CFQLDN 

Chi phí tài chính 

Chi phí khác 

Số lợi nhuận trƣớc thuế của 

hoạt động sản xuất kinh 

doanh trong kỳ 

 

Doanh thu hoạt động tài 

chính 

Thu nhập khác 

Số lỗ của hoạt động sản xuất 

kinh doanh trong kỳ 

 

TK 911- Xác định kết quả hoạt động kinh doanh, cuối kỳ không có số dƣ. 

1.3.3.2. Chứng từ và sổ sách sử dụng: 

 Các phiếu kế toán để kết chuyển XĐKQHĐKD 

 Sổ cái TK 911 

1.3.3.3. Phƣơng pháp hạch toán: 

Kết quả kinh doanh là kết quả cuối cùng của doanh nghiệp trong một 

kỳ, đƣợc xác định bằng doanh thu cộng (+) thu nhập khác trừ (-) chi phí các 

hoạt động đã thực hiện và đƣợc biểu hiện bằng chỉ tiêu lãi, (lỗ). 

Công thức xác định: 

- KQHĐKD = Doanh thu thuần - CPBH - CPQLDN 

- KQHĐTC = Doanh thu hoạt động tài chính - Chi phí hoạt động tài chính 

- KQHĐ khác = Thu nhập hoạt động khác - Chi phí hoạt động khác 

Nếu tổng thu nhập > tổng chi phí thì kết quả kinh doanh có lãi, ngƣợc 

lại doanh nghiệp bị lỗ. Kết quả hoạt động kinh doanh phụ thuộc vào quy mô, 

hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp và ảnh hƣởng đến chu kỳ kinh doanh 

tiếp theo. 

 Cuối kỳ kết chuyển DTT hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ để xác 
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định  kết quả kinh doanh: 

Nợ TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Nợ TK 512- Doanh thu nội bộ 

Có TK 911- XĐ KQKD 

 Kết chuyển trị giá vốn sản phẩm, hàng hoá, dvụ bán ra:  

Nợ TK 911- XĐKQKD 

Có TK 632- Giá vốn hàng bán 

 Kết chuyển chi phí bán hàng để xác định kết quả kinh doanh hoặc chờ kết 

chuyển:    

Nợ TK 911- XĐKQKD 

Có TK 641- Chi phí bán hàng 

Có TK 1422- Chi phí chờ kết chuyển 

 Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp để xác định kết quả kinh doanh 

hoặc chờ kết chuyển: 

Nợ TK 911- XĐKQKD 

Có TK 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Có TK 1422- Chi phí chờ kết chuyển 

Kết chuyển chi phí tài chính đã tập hợp trong kỳ để xác định kết quả kinh 

doanh: 

 Nợ TK 911- XĐKQKD 

Có TK 635- Chi phí hoạt động tài chính 

 Kết chuyển DTT hoạt động tài chính để xác định kết quả kinh doanh:  

Nợ TK 515- Doanh thu hoạt động tài chính 

Có TK 911- XĐKQKD 

Kết chuyển thu nhập thuần từ các hoạt động khác:  

Nợ TK 711- Thu nhập khác 

Có TK 911- XĐKQKD 

Kết chuyển các khoản chi phí khác để xác định kết quả kinh doanh:  

Nợ TK 711- Thu nhập khác 
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Có TK 911- XĐKQKD 

Kết chuyển kết quả các hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp: 

-   Kết chuyển lợi nhuận:   

Nợ TK 911- XĐKQKD 

Có TK 421(4212)- Lợi nhuận chƣa phân phối 

- Kết chuyển lỗ:       

 Nợ TK 421(4212)- Lợi nhuận chƣa phân phối 

Có TK 911- XĐKQKD 

1.4. CÁC HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG KẾ TOÁN 

BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH 

NGHIỆP TM 

 1.4.1. Hình thức nhật ký chung.  

Theo hình thức này mở sổ nhật ký chung ghi chép,phản ánh các nghiệp 

vụ kinh tế phát sinh theo thứ tự thời gian và quan hệ đối ứng tài khoản 

Ƣu điểm: Dễ ghi chép,đơn giản,thuận tiện cho công việc phân công lao động 

kế toán. 
 

Nhƣợc điểm:Còn trùng lặp trong khâu ghi chép. 
 

Hình thức kế toán NKC gồm các loại sổ chủ yếu sau: 
 

-     Sổ kế toán chi tiết gồm sổ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng, thẻ kho, sổ 

chi tiết NVL, CCDC, hàng hóa, thẻ TSCĐ, sổ chi tiết bán hàng,... 

- Sổ kế toán tổng hợp gồm: sổ nhật ký chung, sổ nhật ký đặc biệt, sổ cái. 

Hằng ngày căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra đƣợc dùng làm căn cứ ghi 

sổ, trƣớc hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số 

liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cải theo các tài khoản phù hơp 

Cuối tháng, cuối quý, cuối năm cộng số liệu trên Sổ Cái, lập bảng cân đối 

phát sinh. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ 

Cái và Bảng tổng hợp chi tiết đƣợc dùng để lập các Báo cáo tài chính. 

1.4.2. Hình thức Nhật ký -Sổ cái 

Đặc điểm: của hình thức này là sử dụng một sổ kế toán tổng hợp gọi là Nhật 
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ký sổ cái để kết hợp giữa các nghiệp vụ kinh tế theo thứ tự thời gian, các 

chứng từ gốc sau khi đƣợc định khoản chính xác đƣợc ghi một dòng ở Nhật 

ký sổ cái. 

Đặc điểm về sổ kế toán: 
 

- Sổ kế toán tổng hợp: Sử dụng sổ kế toán tổng hợp duy nhất là sổ Nhật ký 
 

-     Sổ cái. Sổ này vừa ghi theo trình tự thời gian vừa ghi theo hệ thống. 

-   Sổ kế toán chi tiết gồm sổ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng, thẻ kho, sổ chi 

tiết NVL, CCDC, hàng hóa, thẻ TSCĐ, sổ chi tiết bán hàng,... 

1.4.3. Hình thức chứng từ ghi sổ 

Đặc điểm: của hình thức này là mọi nghiệp vụ kinh tế phải căn cứ vào 

chứng từ gốc hoặc bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại,cùng kỳ để lập 

chứng từ ghi sổ(kèm theo chứng từ gốc). Sau khi lập song trình kế toán 

trƣởng ký và  ghi sổ. Chứng từ ghi sổ sau khi đã ghi vào sổ đăng ký CTGS 

để ghi vào sổ cái và sổ hoặc thẻ chi tiết liên quan. 

Các loại sổ kế toán nhƣ sau: 

- Sổ kế toán tổng hợp gồm: chứng từ ghi sổ, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sổ cái 
 

-    Sổ kế toán chi tiết gồm: tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng, thẻ kho, sổ chi 

tiết NVL, CCDC, hàng hóa, thẻ TSCĐ, sổ chi tiết bán hàng,... 

1.4.4. Hình thức nhật ký - chứng từ 

Đặc điểm:Mọi nghiệp vụ kinh tế đều căn cứ vào chứng từ gốc ( hoá đơn 
 

GTGT, phiếu xuất kho..) đã đƣợc kiểm tra lấy số liệu ghi trực tiếp vào nhật ký 

chứng từ hoặc bảng kế, sổ chi tiết ( sổ chi tiết thanh toán, sổ chi tiết bán hàng, thẻ 

kho..) 

Các loại sổ kế toán sau: 
 

- Sổ kế toán tổng hợp gồm: Nhật ký sổ cái, bảng kê, sổ cái,... 
 

- Sổ kế toán chi tiết: gồm sổ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng, thẻ kho, sổ 

chi tiết NVL, CCDC, hàng hóa, thẻ TSCĐ, sổ chi tiết bán hàng, 

1.4.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính 

Đặc trƣng cơ bản của hình thức kế toán này là công việc của kế toán 
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đƣợc thực hiện theo một phần mềm kế toán trên máy vi tính. 

- Trình tự ghi sổ kế toán: 
 

Hàng ngày kế toán căn cứ chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp chứng từ kế 

toán cùng loại đã đƣợc kiểm tra để nhập dữ liệu vào máy vi tính. Theo quy 

trình của phần mềm kế toán, các thông tin trên chứng từ kế toán đƣợc tự 

động nhập vào các sổ kế toán tổng hợp ( sổ cái TK511, TK632, TK111, 

TK156..) và các sổ thẻ kế toán chi tiết liên quan. 
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CHƢƠNG 2: 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH 

KẾT QUẢ BÁN HÀNG TAI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC HÀ TẠI HẢI PHÕNG. 

2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 

2.1.1.1 Quy mô của công ty cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Ngọc Hà tại 

Hải Phòng. 

Tên công ty: Công ty cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Ngọc Hà tại Hải 

Phòng. 

Địa chỉ chụ sở: Km13, Quốc lộ 5, xã Tân Tiến, Huyện An Dƣơng, 

thành phố Hải Dƣơng. 

Số điện thoại: 031.3588675 

FAX: 031.3588675 

Email : ngochacorphp@vnn.vn 

Website : www.ngochatrading.com.vn 

Vốn điều lệ: 2.000.000.000 

Giấy chứng nhận kinh doanh số : 0103034971 , do phòng đăng ký kinh 

doanh số 02 – sở kế hoạch và đầu tƣ Hà Nội cấp ngày: 16/02/2009. 

2.1.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh 

 Bán buôn máy móc và trang thiết bị văn phòng, đồ dùng cá nhân và gia 

đình, hàng thủ công mỹ nghệ, văn phòng phẩm, hóa mỹ phẩm; 

 Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa (không bao gồm chứng khoán); 

 Đại lý phát hành văn hóa phẩm đƣợc phép lƣu hành; 

 Các dịch vụ liên quan đến in theo quy định của pháp luật hiện hành; 

 Kinh doanh, buôn bán dụng Kinh doanh; 

 Kinh doanh, buôn bán vật tƣ thiết bị ngành điện lực; 

 Kinh doanh, buôn bán vật tƣ thiết bị các ngành công nghiệp; 

 

mailto:ngochacorphp@vnn.vn
http://www.ngochatrading.com.vn/
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2.1.1.3 Quá trình phát triển của công ty 

Công ty Ngọc Hà đƣợc thành lập năm 2000, sau 12 năm hoạt động 

công ty đã dần khẳng định vị thế cũng nhƣ uy tín của mình và trở thành một 

trong những nhà phân phối văn phòng phẩm và hàng gia dụng, tiêu dùng 

nhanh lớn nhất Việt Nam. 

Từ những năm đầu hoạt động, Ngọc Hà là đơn vị kinh doanh chuyên phân 

phối các sản phẩm và dịch vụ  thuộc ngành hàng văn phòng phẩm cho một số 

ít các tổ chức và doanh nghiệp. Để sẵn sàng cung cấp những sản phẩm và 

dịch vụ phong phú với chất lƣợng và số lƣợng đáp ứng nhu cầu của thị 

trƣờng, Ngọc Hà đã xây dựng mạng lƣới phân phối rộng khắp cả nƣớc với đội 

ngũ hơn 300 cán bộ, nhân viên có trình độ chuyên môn cao đƣợc tổ chức 

khoa học và chuyên nghiệp. Nay công ty đã và đang cung cấp cho hơn 10.000 

đơn vị tiêu dùng là các Doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên toàn quốc, 

các ngân hàng, bệnh viện, trƣờng học… bán buôn các sản phẩm văn phòng 

phẩm và hàng tiêu dùng nhanh cho hơn 30.000 đại lý là siêu thị, nhà sách, cửa 

hàng  tạp hóa, công ty văn phòng phẩm trên toàn quốc. 

Triết lý kinh doanh 

      Mỗi khách hàng là một viên gạch xây dựng nên giá trị cốt lõi của 

doanh nghiệp, là giá trị cơ bản, là nền tảng cho sự phát triển và tồn tại của 

doanh nghiệp. 

 “Chúng tôi lắng nghe,thấu hiểu những nhu cầu của từng đối tƣợng 

khách hàng, và áp dụng kinh nghiệm cũng nhƣ năng lực của mình để phục vụ 

khách hàng một cách tốt nhất”. 

Định hương phát triển 

Phát huy và nâng cao thế mạnh của công ty lên một tầm cao mới để đáp 

ứng nhu cầu của khách hàng cũng nhƣ cạnh tranh với các nhà phân phối nƣớc 

ngoài trong thời kỳ đất nƣớc hội nhập kinh tế WTO. 
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Xây dựng và phát triển thƣơng hiệu nhà phân phối Ngọc Hà trở thành 

tập đoàn phân phối hàng văn phòng phẩm, gia dụng và Dịch vụ hàng đầu Việt 

Nam. 

2.1.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh 

2.1.2.1. Tổ chức quản lý công ty bao gồm: 

 

 

 

  

 

 

 

 Giám đốc: điều hành, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt 

động kinh doanh của công ty, và chịu trách nhiệm mọi hoạt động trong doanh 

nghiệp. 

 Phòng kế toán: có chức năng trong việc lập kế hoạch và quản lý 

nguồn tài chính của công ty, phân tích các hoạt động kinh tế, tổ chức công tác 

hạch toán kế toán theo đúng chế độ kế toán thống kê và chế độ quản lý tổ 

chức của nhà nƣớc.Giải quyết các vấn đề hợp đồng lao động, thanh lý hợp 

đồng lao động theo bộ luật lao động của Nhà nƣớc hiện hành. 

 Quản lý hồ sơ lý lịch nhân viên. 

 Kiểm tra mọi hoạt động tài chính – kế toán của chi nhánh, tham 

mƣu cho Giám đốc chỉ đạo thực hiện đúng luật pháp của nhà nƣớc, điều lệ 

hoạt động của chi nhánh. 

 Kiểm tra soát xét các chứng từ chi, tiêu. Phân định rõ chứng từ hợp 

lệ, không hợp lệ, báo cáo Giám đốc có biện pháp giải quyết ngay. 

 Hàng tháng, hàng quý và cả năm báo cáo quyết toán tài chính thật 

rõ ràng khách quan. Bản quyết toán tài chính phải lập công khai, cân đối 

Giám đốc 

Phòng kế toán Phòng kinh doanh 
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chính xác, phản ánh các mặt hoạt động kinh doanh của chi nhánh một cách 

khách quan để lãnh đạo nắm đƣợc, tìm cách phát huy ( hoặc hạn chế). 

 Phòng kinh doanh:có chức năng giao nhận và kiểm tra hàng hóa. 

Chịu trách nhiệm nhận và vận chuyển hàng hóa đến đúng hẹn, đúng địa điểm. 

Hoàn toàn chịu trách nhiệm về số lƣợng cũng nhƣ đảm bảo về chất lƣợng của 

hàng hóa đƣợc chuyển giao. Trực tiếp nhận đơn đặt hàng, đồng thời hƣớng 

dẫn thực hiện các thủ tục cần thiết cho khách hàng, phối hợp với các bộ phận 

liên quan hoàn tất quy trình. 

Thực hiện khảo sát, thăm dò nhu cầu khách quan và thực hiện các hoạt động 

nghiên cứu thị trƣờng. Giải đáp các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng. 

2.1.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị trong 3 năm gần đây: 

Stt Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 
So sánh(2011 và 2012) 

Số tuyêt đối Số TĐ(%) 

1 Doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 

15.608.421.420 17.593.175.187 14.067.245.869 -3.525.929.318 -20% 

2 Các khoản giảm trừ doanh 

thu 

  247.604.268 247.604.268  

3 Doanh thu thuần về bán 

hàng và cung cấp dịch vụ 

15.608.421.420 17.593.175.187 13.819.641.601 -3.773.533.586 -21% 

4 Giá vốn hàng bán 12.529.370.213 14.475.854.888 10.637.039.133 -3.838.815.755 -27% 

5 Tổng chi phí 3.018.976.618 3.337.712.056 2.902.085.138 -435.626.918 -13% 

6 Tổng lợi nhuận kế toán 

trƣớc thuế 

60.074.589 (220.391.757) 280.517.330 500.909.087 227% 

7 Chi phí thuế TNDN hiện 

hành 

15.018.647  70.129.333 70.129.333  

8 Lợi nhuận sau thuế thu 

nhập doanh nghiệp  

45.055.942  210.387.997 210.387.997  
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Theo bảng trên ta thấy năm 2011 doanh nghiệp bị lỗ, nhƣng trong năm 2012 

đã thấy đƣợc sự cố gắng, lỗ lực đẩy lợi nhuận của doanh nghiệp  nên dƣơng. 

 Doanh thu thuần  năm 2012 giảm 21% so với năm 2011, có thể do sự 

bất ổn về nền kinh tế trong những năm gần đây, nhƣng bên cạnh đó giá vốn 

lại giảm 27%, chi phí giảm 13% so với năm 2011 làm cho lợi nhuận năm 

2012 vẫn tăng so với năm 2011. Đây cung đƣợc xem là mặt tích cực của 

doanh nghiệp, cho thấy doanh nghiệp đã có những biện pháp quản lý và điều 

chỉnh chi phí phù hợp với từng thời điểm phát triển riêng, hạn chế đƣợc 

những tác động xấu từ biến động của thị trƣờng 

2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty  

2.1.3.1. Bộ máy kế toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kế toán trưởng: 

- Kiểm tra, duyệt các chứng từ hợp lệ. 

- Theo dõi các giao dịch chuyển tiền và rút tiền tại Ngân Hàng. 

- Kiểm soát luồng tiền. 

- Kiểm soát chi phí. 

- Thực hiện các thủ tục vay, bảo lãnh với Ngân hàng . 

- Kiểm soát các vấn đề liên quan đến thuế, tài chính của các hợp đồng. 

- Kiểm tra việc đối chiếu số liệu, sổ sách giữa các phần hành kế toán. 

Thủ quỹ Kế toán 

bán hàng 

Kế toán 

mua hàng 

và kế 

toán thuế 

Kế toán 

tiền lƣơng 

Thủ kho 

Kế toán trƣởng 
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- Kiểm tra các báo cáo lập bởi kế toán viên. 

- Kiểm tra và duyệt các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh. 

- Lập kế hoạch thu nhập doanh nghiệp của năm tiếp theo. 

- Phân tích các số liệu kế toán tài chính, hỗ trợ quy trình ra quyết định. 

Thủ quỹ: 

- Theo dõi vốn bằng tiền nhƣ tiền mặt,tiền ngửi ngân hàng,tiền 

vay,đồng thời theo dõi tăng giảm và trích khấu hao TSCĐ. 

- Theo dõi tình hình thu chi và quảlý tiền mặt căn cứ vào các chứng từ 

hợp pháp,hợp lệ để tiến hành xuất nhập quỹ và ghi chép sổ sách. 

Kế toán bán hàng: 

 Tiếp nhận, kiểm tra, hoàn thiện thủ tục và chứng từ hợp lệ liên quan 

đến quy trình bán hàng và quản lý công nợ. 

 Theo dõi công nợ của khách hàng và tham gia công việc đòi nợ. 

 Đối chiếu công nợ với khách hàng. 

 Theo dõi hàng nhập xuất, chi phí phát sinh cho từng đối tƣợng công nợ. 

 Tính toán lãi (lỗ) cho từng đối tƣợng công nợ. 

 Chịu trách nhiệm lập báo cáo theo dõi công nợ, báo cáo phân phối nợ. 

 Đối chiếu sổ chi tiết công nợ với kế toán tổng hợp. 

 Thực hiện các công việc khai thác theo sự phân công với kế toán 

trƣởng 

 Báo cáo tình hình và đề xuất giải quyết các khó khăn trong quá trình 

triển khai công việc. 

Kế toán mua hàng và kế toán thuế: 

 Tiếp nhận kiểm tra, hoàn thiện thủ tục và chứng từ liên quan đến quy 

trình mua hàng 

 Theo dõi công nợ phải trả nhà cung cấp và phối hợp thanh toán cho nhà 

cung cấp. 

 Chịu trách nhiệm lập báo cáo theo dõi thuế liên quan đến mua hàng 

(VAT đầu vào) 
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 Chịu trách nhiệm lập báo cáo theo dõi công nợ phải trả, báo cáo phân 

tuổi nợ phải trả. 

 Đối chiếu sổ chi tiết công nợ phải trả với kế toán tổng hợp. 

 Tập hợp các chứng từ đầu vào và đầu ra để kê khai thuế. 

 Báo cáo tình hình và đề xuất giải quyết các khó khăn trong quá trình 

triển khai công việc. 

Kế toán tổng hợp và kế toán tiền lương: 

 Tiếp nhận, kiểm tra các chứng từ bổ sung để lập các chứng từ nội bộ 

trên phần mềm. 

 Lập bảng lƣơng và các khoản trích theo lƣơng theo quy định của công 

ty. 

 Lập các báo cáo kế toán bao gồm các báo cáo tồn kho, báo cáo quỹ, 

tiền gửi ngân hàng, công nợ phải thu, phải trả, báo cáo bán hàng, báo cáo kết 

quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán, lƣu chuyển tiền tệ. 

 Đối chiếu các báo cáo tổng hợp với các báo cáo của kể toán chi tiết. 

 Báo cáo tình hình và đề xuất giải quyết các khó khăn trong quá trình 

triển khai công việc. 

2.1.3.2. Chế độ, nguyên tắc và hình thức kế toán áp dụng tại công ty 

Hình thức kế toán 

Hình thức kế toán áp dụng trong công ty là theo hình thức “Nhật ký chung  

Hình thức ghi sổ 

Sơ đồ 1: Quy trình ghi sổ kế toán tại công ty 
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Ghi chú: 

 : Ghi hàng ngày 

                 : Ghi cuối tháng, quý, năm 

                  : Đối chiếu 

Trình tự ghi sổ kế toán: 
 

- Hằng ngày căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra đƣợc dùng làm căn cứ ghi sổ, 

trƣớc hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã 

ghi trên sổ 

 

Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản phù hơp. 
 

- Cuối tháng, cuối quý, cuối năm cộng số liệu trên Sổ Cái, lập bảng cân đối 

phát sinh. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ 

Chứng từ gốc (hóa 

đơn GTGT, Phiếu 

xuất kho,…) 

Sổ quỹ tiền 

mặt 

Nhật ký chung 

Sổ cái các tài khoản 

(TK511,TK632, 

TK641,TK642, 

TK911…) 

Bảng cân đối 

Báo cáo tài chính 

Bảng tổng hợp 

chi tiết 

 chi tiết 

Sổ kế toán chi 

tiết 
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Cái và Bảng tổng hợp chi tiết đƣợc dùng để lập các Báo cáo tài chính. 

-  Đối với các tài khoản có mở sổ chi tiết hoặc thẻ chi tiết thì sau khi ghi sổ 

nhật ký phải căn cứ vào chứng từ kế toán ghi vào sổ thẻ kế toán liên 

quan.Cuối tháng cộng sổ hoặc thẻ chi tiết và căn cứ vào đó lập bảng tổng 

hợp chi tiết của từng tài khoản để đối chiếu với sổ cái.Sau khi kiểm tra khớp 

đúng số liệu,bảng cân đối tài khoản đƣợc làm căn cứ để lập bảng cân đối kế 

toán và các báo cáo kế toán. 

  Các chế độ và phương pháp kế toán áp dụng 
 

- Hệ thống chứng từ và tài khoản kế toán, sổ sách công áp dụng theo chuẩn 

mực kế toán doanh nghiệp Việt Nam, Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- 

BTC Ngày 20/03/2006 của bộ trƣởng BTC 

- Niên độ kế toán: bắt đầu từ 01/01 đến 31/12 
 

- Kỳ kế toán: Công ty áp dụng hoạch toán theo tháng. 
 

- Đơn vị tiền tệ sử dụng: Đồng Việt Nam (VND) 
 

- Phƣơng  pháp tính thuế: phƣơng pháp khấu trừ 
 

- Phƣơng pháp hạch toán hàng tồn kho:theo phƣơng thức kê khai thƣờng 
 

xuyên. 
 

- Phƣơng pháp tính giá hàng xuất  kho:Theo phƣơng pháp nhập trƣớc xuất 

trƣớc. 

- Phƣơng pháp khấu hao TSCĐ:Theo phƣơng pháp khấu hao đều. 
 

Hệ thống báo cáo tài chính theo quyết định này bao gồm: 
 

- Bảng cân đối kế toán (mẫu số B01-DN) 
 

- Báo cáo kết quả kinh doanh (mẫu số B02-DN) 
 

- Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ (mẫu số 03-DN) 

Báo cáo trên sau khi lập, kiểm tra,xem xét sẽ đƣợc trình lên Giám đốc 

xét duyệt, sau đó đƣợc gửi tới Chi cục thuế, Sở kế hoạch đầu tƣ Hải Phòng, 

Cục Thống kê Hải Phòng. 
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2.2. TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN 

HÀNG TẠI CÔNG TY 

2.2.1. Đặc điểm hoạt động bán hàng tại công ty 

Chi nhánh Công ty CP TM và dịch vụ Ngọc Hà tại Hải Phòng kinh 

doanh nhiều mặt hàng, chủng loại đa dạng. Để có thể đứng vững trên thị 

trƣờng cạnh tranh ngày càng khốc liệt, công ty đã có những chính sách bán 

hàng sau: 

- Về khối lƣợng hàng hoá: phòng kế hoạch thông qua các chứng từ nên 

nắm chắc tình hình Nhập-xuất-tồn của từng loại hàng hoá. 

- Về quy cách phẩm chất hàng hoá: hàng hoá trƣớc khi nhập kho đƣợc 

kiểm tra một cách chặt chẽ về chất lƣợng, quy cách. Vì vậy tình trạng hàng 

hoá kém chất lƣợng không đạt yêu cầu bị trả lại ít xảy ra. 

- Về giá bán hàng hoá: Với mục tiêu mở rộng thị trƣờng, tăng thị phần trên 

thị trƣờng, ngoài các hoạt động chào hàng, quảng cáo... công ty còn sử dụng 

chính sách giá cả hết sức linh hoạt. Nhƣng việc hoạch định giá cả không phải 

là một công việc dễ dàng mà nó phải đƣợc hoạch định trên giá cả thị trƣờng, 

giá cả của các đối thủ cạnh tranh, mối quan hệ giữa khách hàng với công ty. 

Và giá bán phải tính trên cơ sở trị giá hàng hoá mua vào cộng các chi phí 

phát sinh và có lãi. 

Đối với các cửa hàng , công ty quy định mức giá cụ thể cho từng mặt 

hàng, trên cơ sở đó các cửa hàng có thể linh động xác định giá hàng hoá bán 

ra,ngoài ra công ty thực hiện giảm giá đối với những khách hàng mua thƣờng 

xuyên, ổn định, mua với khối lƣợng lớn... mức giảm giá đƣợc tính trên tổng 

số doanh thu bán cả quý cho khách hàng đó với tỷ lệ 0,5% đến 1%. Với 

chính sách giá cả này, công ty đã duy trì đƣợc mối quan hệ lâu dài với 

khách hàng cũ và ngày càng thu hút nhiều khách hàng mới.Hiện nay công ty 

đang áp dụng 2 phƣơng pháp định giá: 

Phƣơng pháp định giá ngang bằng giá thị trƣờng: đƣợc áp dụng phổ 

biến cho các mặt hàng đang kinh doanh của công ty. 
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Phƣơng pháp định giá thấp hơn giá thị trƣờng:  Công ty chỉ áp dụng 

cho các trƣờng hợp sau: 

+ Mặt hàng của công ty đang trong tình trạng suy thoái. 

+ Cung trên thị trƣờng lớn hơn cầu, hàng bị ứ đọng trong kho với khối lƣợng 

lớn. 

+ Vốn tập trung vào phần lớn khối lƣợng hàng hoá mà sức tiêu thụ giảm 

+ Mặt hàng kinh doanh của công ty bị lỗi mốt. 

Phƣơng thức thanh toán: 

Theo sự thoả thuận giữa khách hàng và công ty hay theo hợp đồng kinh 

tế đã ký kết thì khách hàng có thể thanh toán theo các hình thức sau: Tiền 

mặt, séc chuyển khoản,  uỷ nhiệm thu, điện chuyển tiền, thƣ tín dụng... Việc 

thanh toán có thể theo hình thức thanh toán ngay hoặc theo hình thức thanh 

toán trả chậm sau một khoảng thời gian nhất định sau khi ngƣời mua nhận 

hàng và chấp nhận thanh toán. Trong hợp đồng quy định cụ thể thời hạn 

thanh toán và tối đa là 45 ngày. 

Công ty hiện nay đang tiêu thụ hàng hoá theo 2 phƣơng thức: bán buôn và bán 

lẻ. 

- Bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp: khi khách hàng mua 

hàng, tuỳ theo yêu cầu mà nhân viên bán hàng sẽ viết HĐ GTGT hay hoá đơn 

bán lẻ. 

- Bán lẻ thu tiền trực tiếp: tại các cửa hàng nhân viên bán hàng giao hàng 

trực tiếp cho khách hàng và thu tiền. 

2.2.2. Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp 

Kế toán giá vốn hàng bán ở CN công ty cổ phần Thƣơng Mại và Dịch 

Vụ Ngọc Hà tại Hải Phũng sử dụng tài khoản theo quy định chung của Bộ tại 

chính : Tài khoản 632 “ Giá vốn hàng bán” 

 Tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán.   

Tài khoản 632 đƣợc dùng để phản ánh trị giá vốn của hàng hoá, thành 

phẩm, dịch vụ đã tiêu thụ  
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Tài khoản này không có số dƣ cuối kỳ. 

Phƣơng pháp kế toán: 

 Để xác định giá vốn hàng xuất bán, công ty áp dụng phƣơng pháp kê 

khai thƣờng xuyên, sử dụng phƣơng pháp nhập trƣớc xuất trƣớc. Theo 

phƣơng pháp này, lô hàng nào nhập trƣớc sẽ đƣợc ƣu tiên xuất trƣớc. Trị giá 

thực tế của hàng xuất kho sẽ đƣợc tính đúng theo giá trị thực tế nhập kho của 

những lô hàng đƣợc ƣu tiên xuất trƣớc đó. 

Sơ đồ số2: Quy trình ghi sổ kế toán giá vốn 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi hàng ngày                               

Ghi cuối tháng hoặc định kỳ           

Cụ thể: Ngày 03/08/2012, xuất hàng gửi bán cho siêu thị big C theo 

phiếu xuất kho số 146,trị giá lô hàng xuất bán 49.178.794. Đến ngày 

29/08/2012 ,bigC thông báo đã bán đƣợc 70%  lô hàng gửi bán, thanh toán 

bằng chuyển khoản theo hóa đơn  số 0041354. 

Ngày 3/8/2012 kế toán lập hợp đồng hàng gửi bán, căn cứ vào hợp đồng 

gửi bán lập phiếu xuất kho số 146. 

Kế toán ghi: a. Nợ TK 157: 49.178.794 

    Có TK156: 49.178.794 

Phiếu xuất kho 

Sổ nhật ký chung 

Sổ cái TK632, 156, 157  

Bảng cân đối số phát sinh 

Báo cáo tài chính 

Sổ chi tiết TK632, 

TK156… 
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Đến ngày 29/08/2012 khi đơn vị nhân gửi bán ( BigC) thông báo số 

lƣợng thực bán kế toán tiến hành viết hóa đơn số 0041354, ghi nhận giá vốn 

cho số hàng thực bán. 

b. Nợ TK 632: 34.425.156 

Có TK 157: 34.425.156 

 Ngày 21/08/2012  xuất hàng bán cho công ty dệt may Hapaco theo hợp 

đồng thƣơng mại số 3041HN/NV, tổng trị giá 27.662.800, trong đó VAT 10% 

là 2.766.280 đ, theo phiếu xuât kho số 151 . 

Khi hàng hóa đƣợc tiêu thụ, xuất hàng đi thì thủ kho  tiến hành lập phiếu 

xuất kho.Sau đó căn cứ vào phiếu xuất kho hàng hóa do thủ kho chuyển lên, 

kế toán phản ánh vào sổ chi tiết tài khoản 632 và tài khoản 156, đồng thời 

phản ánh vào sổ nhật ký chung.Căn cứ vào số liệu trên sổ Nhật ký chung, kế 

toán phản ánh vào các chứng từ và sổ sách kế toán TK có liên quan. 

Kế toán ghi:  

a.   Nợ TK 632: 4.536.110 

Có TK156: 4.536.110 

b.  Nợ TK 111: 6.603.300 

Có TK 511: 6.003.000 

Có TK 3331: 600.300 
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Biểu số 1 : 

CN CT CP TM&DV NGỌC 

HÀ TẠI HẢI PHÕNG 

Km13 Quốc lộ 5 –Tân Tiến – 

An Dƣơng – Hải Phòng 

Mẫu 02-VT 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

Ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

 

 

PHIẾU XUẤT KHO 

Ngày 03 tháng 08 năm 2012 

Số: 121 

Nợ 157 

Có 156 

Họ tên ngƣời mua hàng: C Phƣơng 

Tên đơn vị: Siêu thị BigC 

Địa chỉ:  

Nội dung: xuất hàng gửi bán. 

stt 
Mã 

kho 
Mã VT Tên vật tƣ ĐVT 

Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền 

1 KHP D00551 Giấy A4 70/90 

indo plus 

Gam 650 43.520 28.288.000 

2 KHP D03042 Bút xóa thiên 

long CP05 

Cái  100 9.274 927.400 

3 KHP D03045 Bút Gen B01 Cái  526 3.909 2.056.134 

4 KHP D00305 Bìa mica A4  

dày 

Gam  20 136.363 2.727.260 

5 KHP D00553 Giấy A3 70/90 

indo plus 

Gam  138 110.000 15.180.000 

Cộng  49.178.794 

Bằng chữ: Bốn mƣơi chín triệu một trăm bảy mƣơi tám nghìn đồng, 

bảy trăm chín mƣơi bốn đồng chẵn. 

Ngày 03 tháng 08 năm 2012 

NGƢỜI 

NHẬN HÀNG 

(ký, họ tên ) 

THỦ KHO 

(ký, họ tên ) 
NGƢỜI LẬP PHIẾU 

(ký, họ tên) 
THỦ TRƢỞNG 

ĐƠN VỊ 

(ký, họ tên) 
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Biểu số 2:  

CN CT CP TM&DV NGỌC HÀ 

TẠI HẢI PHÕNG 

Km13 Quốc lộ 5 –Tân Tiến – An 

Dƣơng – Hải Phòng 

Mẫu 02-VT 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

Ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

 

 

PHIẾU XUẤT KHO 

Ngày 21 tháng 08 năm 2012 

Số: 151 

Nợ 632 

Có 156 

Họ tên ngƣời mua hàng: C Thúy 

Tên đơn vị: Công ty cổ phần dệt may Hapaco 

Địa chỉ: 114 Lê Duẩn, Quán Trữ, Kiến An, Hải Phòng 

Nội dung: xuất bán hàng cho khách 

STT 
Mã 

kho 
Mã VT Tên vật tƣ ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 

1 KHP D00551 Giấy A4 

70/90 indo 

plus 

gam 100 43.520 4.352.000 

2 KHP D03042 Bút xóa 

Thiên 

Long CP05 

Cái 15 12.274 184.110 

Cộng  4.536.110 

Bằng chữ: Bốn triệu, năm trăm ba mƣơi sáu nghìn đồng, một trăm 

mƣời đồng chẵn. 

Ngày 21 tháng 08 năm 2012 

NGƢỜI 

NHẬN HÀNG 

(ký, họ tên ) 

THỦ KHO 

(ký, họ tên ) 

NGƢỜI LẬP 

PHIẾU 

(ký, họ tên) 

THỦ TRƢỞNG 

ĐƠN VỊ 

(ký, họ tên) 
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Biểu số 3: 

SỔ CHI TIẾT GIÁ VỐN HÀNG BÁN 

Tài khoản: 632 

Đối tƣợng: Giấy A4 70/90 indo plus 

Tháng 08 năm 2012 

     ĐVT: đồng 

CN CT CP TM&DV NGỌC HÀ TẠI HẢI PHÕNG 

Km13 Quốc lộ 5 –Tân Tiến – An Dƣơng – Hải Phòng 

Mẫu S38-DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

Ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

 

NTGS 
Chứng từ 

Diễn giải TKĐƢ 
Số phát sinh Số dƣ 

Số NT Nợ Có Nợ Có 

   Số dƣ đầu kỳ      

… ….. …. ………. ….. ……… ………   

11/08 
PXK 132 11/08 

Giá vốn hàng bán cho CT cảng 

Vật Cách 
`156 18.324.120  

  

… ….. …. ………. ….. ……… ………   

21/08 PXK 151 21/08 Bán hàng cho CT cổ phần dệt may 

Hapaco 

156 4.536.110    

… ….. …. ………. ….. ……… ………   

29/08 PXK 121 29/08 Giá vốn hàng gửi bán ngày 03/08 157 28.288.000    

… ….. …. ………. ….. ……… ………   

   Dƣ cuối tháng  10.637.039.133 10.637.039.133   
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Biểu số 4: 

CN CT CP TM&DV NGỌC HÀ TẠI HẢI PHÕNG 

Km13 Quốc lộ 5 –Tân Tiến – An Dƣơng – Hải Phòng 

Mẫu S38-DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

Ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

 

 

SỔ CHI TIẾT HÀNG HÓA 

Tháng 08 năm: 2012 

Tên tài khoản : Hàng hóa 

Số hiệu: 156 

Tên, quy cách hàng hóa : giấy A4 Indo plus. 

Chứng từ 
Diễn giải TKĐƢ 

Đơn 

giá 

Nhập Xuất Tồn 
GC 

SH NT SL TT SL TT SL TT 

  Số dƣ đầu kỳ        -  

… … …….. ….. …… …. ….. …. ….. …. ……  

PXK 

151 
21/08 

Kûất kho giây A4 

Indo Plus 
111 43.520   100 4.352.000 375 18.240.000  

… … …….. ….. …… …. ….. …. ….. …. ……  

  Cộng PS   30.577 1.487.265.280 30.450 1.481.088.000    

  Số dƣ cuối kỳ       127 6.177.280  

 

Ngƣời ghi sổ 

(ký, họ tên) 
Kế toán trƣởng 

(ký, họ tên) 
Giám đốc 

(ký, họ tên, đóng dấu)   
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Biểu số 5: 

NHẬT KÝ CHUNG 

Tháng 8 năm 2012 

ĐVT: VND 

Chứng từ 
Diễn giải 

TK

ĐƢ 

Số tiền 

Số NT Nợ Có 

  
Số trang trƣớc 

chuyển sang 
   

…. …. ………… 
……

. 
…….. …….. 

PXK 

121 
03/08 

Xuất hàng gửi 

bán cho  siêu thị 

BigC 

157 43.758.000  

156  43.758.000 

….. …. ………. ….. ……… ……… 

PXK 

151 

21/08 

Giá vốn hàng 

bán 

632 4.536.110  

156  4.536.110 

HĐ 

41354 

Bán hàng cho 

CTCP dệt may 

Hapaco 

 

111 6.603.300  

511  6.003.000 

3331  600.300 

...... ….. ……………… …. ……… …….. 

PXK 

121 
29/08 

Giá vốn hàng 

gửi bán ngày 

03/08 

632 34.425.156  

157  34.425.156 

HĐ 

41362 
29/08 

Doanh thu lô 

hàng giử bán 

ngày 03/08 

112 49.205.244  

511  44.732.040 

3331  4.473.204 

...... ….. ……………… …. ……… …….. 

  
Cộng cuối 

tháng 
 98.367.368.319 98.367.368.319 

 

Ngày 31 tháng 08 năm 2012 

 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 
Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 
Giám đốc 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 

CN CT CP TM&DV NGỌC HÀ 

TẠI HẢI PHÕNG 

Km13 Quốc lộ 5 –Tân Tiến – An Dƣơng 

– Hải Phòng 

Mẫu S03a-DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

Ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng BTC) 
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Biểu số 6: 

CN CT CP TM&DV NGỌC HÀ 

TẠI HẢI PHÕNG 

Km13 Quốc lộ 5 –Tân Tiến – An 

Dƣơng – Hải Phòng 

Mẫu S03b-DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

Ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

 

 

SỔ CÁI 

( Dùng cho hình thức nhật ký chung ) 

Tháng 08 năm 2012 

Tên TK : Giá vốn hàng bán 

Số hiệu: 632 

ĐVT: VND 

Chứng từ Diễn giải TK

ĐƢ 

Số tiền 

Số NT Nợ Có 

  Số dƣ đầu kỳ    

….. …. ………. ….. ……… ……… 

PXK 

151 

21/0

8 

Bán hàng cho 

công ty cổ phần 

dệt may Hapaco 

156 4.536.110  

….. …. ………. ….. ……… ……… 

PNK 

14 

24/0

8 

Giá vốn hàng bán 

bị trả lại 
156  2.348.000 

….. …. ………. ….. ……… ……… 

PXK 

121 

29/0

8 

Giá vốn hàng gửi 

bán ngày 03/08 
157 34.425.156  

….. …. ………. ….. ……… ……… 

  Dƣ cuối tháng  10.637.039.133 10.637.039.133 

 

Ngày 31 tháng 08 năm 2012 

 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 
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2.2.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng 

Doanh thu bán hàng là số tiền công ty thu đƣợc do bán hàng. Chi nhánh 

Công ty CP TM và DV Ngọc Hà tại Hải Phòng  áp dụng tính thuế GTGT theo 

phƣơng pháp khấu trừ nên doanh thu bán hàng không bao gồm thuế GTGT. 

Áp dụng quy định của chế độ kế toán Việt Nam, kế toán bán hàng CN 

công ty CP TM và DV Ngọc Hà tại Hải Phòng chỉ ghi nhận doanh thu khi 

nhận đƣợc hoá đơn GTGT, tức là khi khách hàng trả tiền hoặc chấp nhận trả 

tiền. 

Quy trình hạch toán doanh thu bán hàng của Công ty đƣợc tiến hành nhƣ 

sau: khi khách hàng đến mua hàng kế toán viết hoá đơn GTGT. Hóa 

đơn GTGT đƣợc lập thành 3 liên: Liên 1 - Lƣu tại kho; Liên 2 - Giao 

cho khách hàng; Liên 3 - Chuyển cho phòng kế toán để ghi sổ kế toán. 

Cuối tháng khi nhận liên 3 của hoá đơn GTGT, kế toán thanh toán lập 

"Sổ chi tiết bán hàng". Sổ này dùng để theo dõi doanh thu chƣa thuế, thuế 

GTGT, tổng giá thanh toán của từng nhóm sản phẩm. Do công ty có nhiều 

nhóm sản phẩm khác nhau nên để giảm bớt khối lƣợng công việc kế toán mở 

sổ này theo nhóm sản phẩm trong dó lại chi tiết theo từng loại sản phẩm. Sổ 

này đƣợc mở theo thứ tự tăng dần của hoá đơn GTGT. Bên cạnh đó, sổ còn 

theo dõi các khoản giảm trừ doanh thu (hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng 

bán). 

Kết cấu và phƣơng pháp lập sổ chi tiết bán hàng 

- Cột SH: ghi số hiệu của chứng từ liên quan. 

- Cột NT: ghi ngày của chứng từ. 

- Cột diễn giải: ghi tên ngƣời mua. 

- Cột số lƣợng: ghi số lƣợng hàng đƣợc bán ra. 

- Cột thành tiền: ghi số tiền thu đƣợc từ việc bán hàng. 

- Cột doanh thu chƣa thuế: ghi tổng giá bán chƣa có thuế GTGT của các hoá 

đơn của từng khách hàng. 

- Cột thuế VAT: ghi số thuế GTGT đầu ra. 
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- Cột các khoản giảm trừ. 

Nếu khách hàng thanh toán ngay bằng tiền mặt, kế toán thanh toán sẽ viết 

phiếu thu. Nếu khách hàng áp dụng phƣơng pháp thanh toán chậm trả, kế 

toán căn cứ vào hoá đơn GTGT để ghi vào sổ chi tiết thanh toán với khách 

hàng theo định khoản: Nợ TK 131 

Có TK 511 

Có TK 33311 

Khi khách hàng hoặc nhân viên phòng tiêu thụ nộp tiền hàng, kế toán lập 

phiếu thu làm 3 liên (đặt giấy than viết một lần) và chuyển cho thủ quỹ làm 

thủ tục nhập quỹ và ghi sổ quỹ. 

Sơ đồ số 3: Quy trình luân chuyển chứng từ doanh thu bán hàng tại công ty: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi hàng ngày                               

Ghi cuối tháng hoặc định kỳ           

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra             

Hóa đơn GTGT, phiếu 

thu, GBC… 

Sổ quỹ Sổ nhật ký chung Sổ chi tiết TK 

511,131… 

Sổ cái 

TK111,112,511,131 
Bảng tổng hợp 

TK 511,131 

Bảng cân đối phát 

sinh 

Báo cáo tài chính 
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Cụ thể : Ngày 21/08/2012 xuất bán hàng cho công ty cổ phần dệt may 

Hapaco. 

Kế toán lập hóa đơn GTGT số 0041354, căn cứ vào hóa đơn GTGT kế 

toán phản ánh doanh thu bán hàng vào sổ nhật ký chung. Sau đó từ số liệu 

trên nhật ký chung kế toán vào sổ chi tiêt TK 511, rồi vào sổ bảng tổng hợp 

chi tiết TK511, vào sổ cái TK511. 

Theo quy định hiện hành sổ chi tiết bán hàng đƣợc mở để theo dõi 

doanh thu cho từng loại hàng hóa. Nhƣng CN Công ty CP TM và Dịch Vụ 

Ngọc Hà tại Hải Phòng mở sổ này theo dõi cho một nhóm sản phẩm trong đó 

lại chi tiết cho từng loại thành phẩm. Với một kết cấu sổ nhƣ vậy có ƣu điểm 

là vẫn theo dõi đƣợc doanh thu chi tiết của từng loại thành phẩm, giảm bớt 

khối lƣợng sổ sách. 

Kế toán  định khoản: 

a. Nợ TK632: 4.536.110 

Có TK 156: 4.536.110 

b. Nợ TK111: 6.603.300 

Có TK511:6.003.000 

Có TK3331:600.300
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Trích hóa đơn GTGT: 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

Liên 2: giao ngƣời mua 

Ngày 21 tháng 08 năm 2012 

Mẫu số 01GTKT3/001 

Ký hiệu : AA/11P 

Số: 0041354 

Đơn vị bán hàng: : CN công ty cổ phần TM và DV Ngọc Hà tại HP. 

Mã số thuế: 0101394777006 

Địa chỉ: Km 13, Quốc Lộ 5- Tân Tiến – An Dƣơng - HP  

Điên thoại: 0313.854668 

Fax :  0313.854668 

Số tài khoản: 208.704.0004.881   tại ngân hàng:  PG Bank Hải Phòng. 

Họ tên ngƣời mua: C Thúy 

Tên đơn vị: Công ty cổ phần dệt may Hapaco 

Mã số thuế: 0200705906 

Địa chỉ: 114 Lê Duẩn, Quán Trữ, Kiến An, Hải Phòng  

Hình thức thanh toán:  TM …  …số tài khoản:………. 

stt Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 

1 2 3 4 5 6=4x5 

 Giấy A4 70/90 indo plus Gam 100 57.720 5.772.000 

 Bút xóa Thiên Long CP05 Cái 15 15.400 231.000 

      

      

      

      

      

      

Cộng tiền hàng 6.003.000 

Thuế GTGT 600.300 

Tổng cộng tiền thanh toán 6.603.300 

Số tiền viết bằng chữ: Sáu triệu, sáu trăm linh ba nghìn, ba trăm đồng 

chẵn. 

Ngƣời mua hàng 

(ký, ghi rõ họ tên) 

Ngƣời bán hàng 

(ký, ghi rõ họ tên) 

Thủ trƣởng đơn vị 

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 



Khóa luận tốt nghiệp       Trường đại học DL Hải Phòng 

 

Sinh viên: Đặng Thị Trang – LớpQT1307K            Page 58 

Biểu số 7: 

 

 

PHIẾU THU 

Ngày : 21/08/2012 

Số:…12/08. 

Nợ: 111 

Có : 131 

Ngƣời nhận tiền: C Lan 

Đơn vị: CN Công ty CPTM và DV Ngọc Hà tại HP 

Địa chỉ: Km13, Quốc lộ 5, xã Tân Tiến, Huyện An Dƣơng, thành phố Hải 

Phòng 

Lý do nộp tiền: Thanh toán tiền hàng 

Số tiền: 6.603.300 VND 

Bằng chữ: Sáu triệu, sáu trăm linh ba nghìn, ba trăm đồng chẵn 

Kèm theo: hóa đơn số  0041354 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Sáu triệu, sáu trăm linh ba nghìn, ba trăm 

đồng chẵn 

Ngày  21 .tháng 08 .năm 2012 

 

Giám đốc 

( ký, họ tên ) 

Kế toán 

trƣởng 

( ký, họ tên ) 

Ngƣời nộp 

tiền 

(ký, họ tên) 

Ngƣời lập 

phiếu 

( ký, họ tên) 

Thủ quỹ 

(ký, họ tên) 

 

 

 

CN CT CP TM&DV NGỌC HÀ 

TẠI HẢI PHÕNG 

Km13 Quốc lộ 5 –Tân Tiến – An 

Dƣơng – Hải Phòng 

Mẫu 01-TT 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

Ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng BTC) 
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Ngày 03/08/2012, xuất hàng gửi bán cho siêu thị big C theo phiếu xuất 

kho số 121,trị giá lô hàng xuất bán 49.178.794. Đến ngày 29/08/2012 ,bigC 

thông báo đã bán đƣợc 70%  lô hàng gửi bán, thanh toán bằng chuyển khoản 

theo hóa đơn  số 0041354. 

Ngày 3/8/2012 kế toán lập hợp đồng hàng gửi bán, căn cứ vào hợp đồng gửi 

bán lập phiếu xuất kho số 146, đến ngày 29/08/2012 khi đơn vị nhân gửi bán ( 

BigC) thông báo số lƣợng thực bán kế toán tiến hành viết hóa đơn số 0041354 

cho số hàng gửi bán thực tế đã bán đƣợc,sau đó căn cứ vào số liệu trên hóa 

đơn vào sổ nhật ký chung, sổ cái các tài khoản liên quan: TK 157, TK632,TK 

112, TK 511, TK3331. 

Kế toán định khoản: 

a. Nợ TK632: 34.425.156 

Có TK157: 34.425.156 

b. Nợ TK112: 49.205.244 

Có TK511: 44.732.040 

Có TK3331: 4.473.204
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Biểu số 9: 

 

PG BANK HẢI PHÕNG 

 GIẤY BÁO CÓ Mã GDV: Tô Thị Hồng Hạnh 

 Ngày 29/08/2012 Mã KH: 3256 

  Số GD: 2 

 

Kính gửi: CN Công ty TM &DV Ngọc Hà tại HP. 

Hôm nay chúng tôi xin báo đã ghi có tài khoản của quý khách hàng với 

nội dung nhƣ sau: 

Số tài khoản ghi có: 208.704.0004.881 

Số tiền bằng số: 49.205.244 

Số tiền bằng chữ: Bốn mƣơi chín triệu, hai trăm linh năm nghìn hai trăm 

bốn mƣơi bốn nghìn đồng. 

Nội dung: Thu tiền hàng gửi bán 

 

Giao dịch viên 

(ký, họ tên) 

Kiểm soát viên 

(ký, họ tên) 
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Biểu số 10: 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

Liên 2: giao ngƣời mua 

Ngày 29 tháng 08 năm 2012 

Mẫu số 01GTKT3/001 

Ký hiệu : AA/11P 

Số: 0041354 

Đơn vị bán hàng: : CN công ty cổ phần TM và DV Ngọc Hà tại Hải Phòng. 

Mã số thuế: 0101394777006 

Địa chỉ: Km 13, Quốc Lộ 5- Tân Tiến – An Dƣơng - HP  

Điên thoại: 0313.854668 

Fax :  0313.854668 

Số tài khoản: 208.704.0004.881   tại ngân hàng:  PG Bank Hải Phòng. 

Họ tên ngƣời mua: C Phƣơng 

Tên đơn vị: Siêu thị BigC 

Mã số thuế: 0200705906 

Địa chỉ:  

Hình thức thanh toán:  CK …  …số tài khoản:………. 

stt Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số 

lƣợng 

Đơn giá Thành tiền 

1 2 3 4 5 6=4x5 

 Giấy A4 70/90 indo plus Gam 455 57.720 26.262.600 

 Bút xóa Thiên Long CP05 Cái 70 15.400 1.078.000 

 Bút Gen B01 Cái 368 6.800 2.502.400 

 Bìa mica A4  dày Gam 14 158.360 2.217.040 

 Giấy A3 70/90 indo plus Gam 96 132.000 12.672.000 

      

      

      

Cộng tiền hàng 44.732.040 

Thuế GTGT 4.437.204 

Tổng cộng tiền thanh toán 49.205.244 

Số tiền viết bằng chữ: Bốn mƣơi chín triệu, hai trăm linh năm nghìn hai 

trăm bốn mƣơi bốn nghìn đồng. 

Ngƣời mua hàng 

(ký, ghi rõ họ tên) 

Ngƣời bán hàng 

(ký, ghi rõ họ tên) 

Thủ trƣởng đơn vị 

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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Biểu số 11: 

 

 

 

 

SỔ CHI TIẾT DOANH THU BÁN HÀNG 

Đối tƣợng: Nhóm 1-Văn phòng phẩm 

Tháng 08 năm 2012 

ĐVT: đồng 

NTGS 
Chứng từ 

Diễn giải 
TK 

ĐƢ 

Số phát sinh 

Số hiệu NT Nợ Có 

   Số dƣ đầu kỳ    

11/08 
HĐ 

41334 
11/08 

Bán hàng cho công ty cảng Vật 

Cách 
112  25.148.000 

… ….. …. ………. ….. ……… ……… 

21/08 
HĐ 

41354 
21/08 

Bán hàng cho công ty cổ phần 

dệt may Hapaco 
111  6.003.000 

… ….. …. ………. ….. ……… ……… 

29/08 
HĐ 

41362 
29/08 

Doanh thu lô hàng giử bán 

ngày 03/08 
112  53.467.000 

… ….. …. ………. ….. ……… ……… 

31/08 PKT 52 31/08 KC doanh thu thuần 911 8.291.784.961  

   Cộng phát sinh  8.291.784.961 8.291.784.961 

   Dƣ cuối tháng    

CN CT CP TM&DV NGỌC HÀ TẠI HẢI PHÕNG 

Km13 Quốc lộ 5 –Tân Tiến – An Dƣơng – Hải Phòng 
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Biểu số 12: 

CP TMCP TM&DV NGỌC HÀ TẠI HẢI PHÕNG 

Km13 Quốc lộ 5 –Tân Tiến – An Dƣơng – Hải Phòng 

 

SỔ CHI TIẾT DOANH THU BÁN HÀNG 

Đối tƣợng: Nhóm 2 –Máy văn phòng 

Tháng 08 năm 2012 

ĐVT: đồng 

NTGS 
Chứng từ 

Diễn giải 
TK 

ĐƢ 

Số phát sinh 

Số hiệu NT Nợ Có 

   Số dƣ đầu kỳ    

02/08 HĐ 41311 02/08 
Bán hàng cho công ty TNHH 

Thƣơng Mại Ngọc Đức. 
131  35.218.000 

… ….. …. ………. ….. ……… ……… 

12/08 HĐ 41321 12/08 
Bán hàng cho công ty cổ phần phát 

triển Karo 
111  11.507.000 

… ….. …. ………. ….. ……… ……… 

   Cộng phát sinh  5.527.856.640 5.527.856.640 

   Dƣ cuối tháng    
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Biểu số 13: 

SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG 

Đối tƣợng: Giấy A4 70/90 indo plus 

Tháng 08 năm 2012 

 Ngày 31 tháng 08 năm 2012 

Ngƣời ghi sổ 

(ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(ký, họ tên) 

CN CT CP TM&DV NGỌC HÀ TẠI HẢI PHÕNG 

Km13 Quốc lộ 5 –Tân Tiến – An Dƣơng – Hải Phòng 

Mẫu S35-DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

Ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

 

NTGS 
Chứng từ 

Diễn giải 
TK 

ĐƢ 

Doanh thu Các khoản tính trừ 

Số hiệu NT SL  ĐG Thành tiền Thuế Khác(531,532) 

… ….. …. ………. ….. ……  ………   

21/08 HĐ 41354 21/08 
Bán hàng cho công ty cổ 

phần dệt may Hapaco 
111 100 57.720 5.772.000 

  

… ….. …. ………. ….. ……  ………   

29/08 HĐ 41362 29/08 
Doanh thu lô hàng giử bán 

ngày 03/08 
112 455 57.720 26.262.600 

  

… ….. …. ………. ….. ……  ………   

   Cộng phát sinh    918.641.601   

   Doanh thu thuần    918.641.601   

   Giá vốn hàng bán    876.512.040   

   Lãi gộp    42.129.561   
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Biểu số 14: 

 

 

 

BẢNG TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG 

Tài khoản: 511 

Tháng 08 năm: 2012 

 

Nhóm 
Tên nhóm đối 

tƣợng 

Số tiền 
Các khoản giảm trừ doanh 

thu 

Số dƣ 

đầu kỳ 
Phát sinh nợ Phát sinh có 

Số dƣ cuối 

kỳ 

Thuế Các khoản 

khác 

1 Văn phòng phẩm 0 8.291.784.961 8.291.784.961 0   

2 
Máy văn phòng 

 
0 5.527.856.640 5.527.856.640 0 

  

 Cộng 0 13.819.641.601 13.819.641.601 0 
  

 

Ngày 31 tháng 08 năm 2012 

 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

CN CT CP TM&DV NGỌC HÀ TẠI HẢI PHÕNG 

Km13 Quốc lộ 5 –Tân Tiến – An Dƣơng – Hải Phòng 
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Biểu số 15: 

 

NHẬT KÝ CHUNG 

Tháng 8 năm 2012 

ĐVT: VND 

Chứng từ 
Diễn giải 

TKĐ

Ƣ 

Số tiền 

Số NT Nợ Có 

  
Số trang trƣớc 

chuyển sang 
   

…. …. ………… ……. …….. …….. 

HĐ 

41354 
21/08 

Bán hàng cho 

Công ty cổ phần 

dệt may Hapaco 

 

111 6.603.300  

511  6.003.000 

3331  600.300 

...... ….. ……………… …. ……… …….. 

HĐ 

41362 
29/08 

Doanh thu lô 

hàng giử bán 

ngày 03/08 

112 49.205.244  

511  44.732.040 

3331  4.473.204 

...... ….. ……………… …. ……… …….. 

  
Cộng cuối 

tháng 
 98.367.368.319 98.367.368.319 

 

Ngày 31 tháng 08 năm 2012 

 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

CN CT CP TM&DV NGỌC HÀ 

TẠI HẢI PHÕNG 

Km13 Quốc lộ 5 –Tân Tiến – An 

Dƣơng – Hải Phòng 

Mẫu S03a-DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

Ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng BTC) 
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Biểu số 16: 

 

SỔ CÁI 

( Dùng cho hình thức nhật ký chung ) 

Tháng 8 năm 2012 

Tên TK : doanh thu bán hàng 

Số hiệu: 511 

ĐVT: VND 

 

Chứng từ Diễn giải TKĐƢ Số tiền 

Số NT Nợ Có 

  Số dƣ đầu kỳ    

…. …. ………… ……. …….. …….. 

HĐ 

41354 
21/08 

Bán hàng cho công 

ty cổ phần dệt may 

Hapaco 

111  6.003.000 

….. …. ………. ….. ……… ……… 

HĐ 

41362 
29/08 

Doanh thu lô hàng 

giử bán ngày 03/08 
112  53.467.000 

….. …. ………. ….. ……… ……… 

PKT 

52 
31/08 

KC doanh thu 

thuần 
911 13.819.641.601  

  Cộng phát sinh  13.819.641.601 13.819.641.601 

  Dƣ cuối tháng    

 

 

Ngày 31 tháng 08 năm 2012 

 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 

 

 

 

CN CT CP TM&DV NGỌC HÀ 

TẠI HẢI PHÕNG 

Km13 Quốc lộ 5 –Tân Tiến – An 

Dƣơng – Hải Phòng 

Mẫu S03b-DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

Ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng BTC) 
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2.2.2.3. Kế toán các khoản giảm trừ 

CN Công ty CP TM và Dịch Vụ Ngọc Hà tại Hải Phòng có chính sách 

giá mềm dẻo, áp dụng các phƣơng thức thanh toán linh hoạt, nên nay chỉ có 

khoản hàng bán bị trả  lại mới làm giảm trừ doanh thu của Công ty. Khi bán 

hàng cho khách, nếu nhƣ xảy ra sự cố gì mà nguyên nhân thuộc trách nhiệm 

của Công ty nhƣ: vi phạm hợp đồng, từ đầu năm 2006 đến hàng kém phẩm 

chất hoặc không đúng chủng loại, qui cách đã ghi trong hợp đồng thì Công 

ty cho phép khách hàng trả lại một phần hay toàn bộ số hàng đã mua tuỳ theo 

mức độ vi phạm. 

Trị giá của hàng bán bị trả lại đƣợc tính đúng theo trị giá ghi trên hoá 

đơn. Kế toán sử dụng tài khoản 531 “ Hàng bán bị trả lại” để theo dõi khoản 

này. Khi phát sinh nghiệp vụ, ngƣời bán hàng sẽ lập biên bản trả lại hàng, sau 

đó kế toán lập phiếu nhập kho cho số hàng bán bị trả lại. 

Sơ đồ số 4: Quy trình luân chuyển chứng từ hàng bán bị trả lại tại công ty: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi hàng ngày                               

Ghi cuối tháng hoặc định kỳ           

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra             

Biên bản trả lại hàng,PT 

Sổ nhật ký chung 

Sổ cái TK531 

Bảng cân đối số phát sinh 

Báo cáo tài chính 

Sổ chi tiết TK 531, 

156 

Bảng tổng hợp 

TK531,156 
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Cụ thể nhƣ sau: Ngày 24 tháng 08 năm 2012, Công ty DTIC trả lại một 

phần số hàng hóa đã mua với lý do không đảm bảo chất lƣợng. Khi đó biên 

bản trả lại hàng sẽ đƣợc lập. 

Giám đốc trực tiếp kiểm tra lại hàng hóa, thấy giữ nguyên trạng thái 

ban đầu nên đồng ý cho nhập lại kho. Căn cứ vào biên bản trả lại hàng này, 

kế toán lập Phiếu nhập kho chuyển cho thủ kho để thủ kho ghi vào thẻ kho. 

Sau đó, Phiếu nhập kho lại đƣợc chuyển lên phòng kế toán để kế toán ghi sổ 

chi tiết hàng hoá. 

Căn cứ vào phiếu nhập kho hàng bị trả lại do thủ kho chuyển lên, kế 

toán phản ánh vào sổ chi tiết tài khoản 632 và tài khoản 156. Từ hoá đơn bán 

hàng trƣớc đây, kế toán vào sổ chi tiết tài khoản 531 . 

Về phía khách hàng, Công ty sẽ thanh toán cho họ bằng tiền mặt hoặc 

trừ vào số nợ cũ mà khách hàng chƣa thanh toán. 

Từ sổ chi tiết hàng bán bị trả lại, kế toán ghi định khoản: 

Nợ TK 531: 2.860.000 

Nợ TK 333 (33311): 286.000 

Có TK 131- Công ty DTIC: 3.146.



Khóa luận tốt nghiệp       Trường đại học DL Hải Phòng 

 

Sinh viên: Đặng Thị Trang – LớpQT1307K            Page 70 

CN CT CP TM&DV NGỌC HÀ TẠI HẢI PHÕNG 

Km13 Quốc lộ 5 –Tân Tiến – An Dƣơng – Hải Phòng  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập_ Tự do_ Hạnh phúc 

BIÊN BẢN TRẢ LẠI HÀNG 

Hôm nay, ngày 24 tháng 08 năm 2012, tại địa chỉ :Km13, Quốc lộ 5, 

Tân Tiến , An Duong , Hải Phòng, chúng tôi gồm: 

Ông Nguyễn Văn Giang :  Giám đốc công ty 

Anh Hoàng Thế Cƣờng : Nhân viên bán hàng 

Chị Nguyễn Thị Thuý Hằng : Khách hàng. 

Ghi nhận việc trả lại một phần số hàng đã mua theo hoá đơn số 041342 ngày 

15 tháng 08 năm2012 

Loại hàng: Máy in Canon LBP-1120 

Số lƣợng: 01 cái 

Đơn giá: 2.860.000 VNĐ   Thành tiền: 2.860.000 VNĐ 

Thuế GTGT 10%: 286.000 VNĐ  

Tổng cộng:3.146.000 VNĐ 

Lý do: Không đảm bảo chất lƣợng. 

Ông Nguyễn Văn Giang,  giám đốc công ty đã trực tiếp kiểm tra lại hàng 

hoá, chấp nhận yêu cầu của khách hàng. Anh Hoàng Thế Cƣờng, nhân viên 

bán hàng đã nhận lại hàng và thanh toán tiền hàng cho khách. 

Biên bản đƣợc lập thành 03 bản, có chữ kí xác nhận của ngƣời có liên quan. 

Hải Phòng, ngày 24 tháng 08 năm 2012. 

 

Chữ ký khách hàng 

     (Đã ký) 

Tổng giám đốc 

     (Đã ký) 

Ngƣời lập biên bản 

          (Đã ký) 

 



Khóa luận tốt nghiệp       Trường đại học DL Hải Phòng 

 

Sinh viên: Đặng Thị Trang – LớpQT1307K            Page 71 

Biểu số 17: 

CN CT CP TM&DV NGỌC HÀ 

TẠI HẢI PHÕNG 

Km13 Quốc lộ 5 –Tân Tiến – An 

Dƣơng – Hải Phòng 

Mẫu 01-TT 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

Ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

 

  

 PHIẾU NHẬP KHO 

Ngày 24 tháng 08 năm 2012 

Số:   34 

Ngƣời giao hàng: C Ngọc 

Đơn vị : Số 63 Hàng Kênh, Phƣờng Trại Cau, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng 

Địa chỉ: Tổ 15, Cụm 4, Phƣờng Đồng Hòa, Kiến An,HP 

Số hóa đơn: 0001155 

Seri: AA/11P 

Ngày: 23/05/2012 

Nội dung: nhập  lại kho 

 

STT 
Mã 

kho 

Mã 

VT 
Tên vật tƣ TK ĐVT SL Đơn giá 

Thành 

tiền 

1 KH

P 

 Máy in 

Canon LBP-

1120 

 

1561 cái 1 2.860.000 2.860.000 

Tổng cộng tiền hàng 2.860.000 

Thuế GTGT (10%) 286.000 

Tổng cộng tiền thanh toán 3.146.000 

Bằng chữ: Ba triệu một trăm bốn mƣơi sáu  nghìn đồng. 

 

Nhập ngày  24 .tháng  08 .năm. 2012 

 

NGƢỜI 

GIAO 

HÀNG 

(ký, họ tên ) 

NGƢỜI NHẬN 

HÀNG 

(ký, họ tên ) 

NGƢỜI LẬP 

PHIẾU 

(ký, họ tên) 

THỦ TRƢỞNG 

ĐƠN VỊ 

(ký, họ tên) 
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Biểu số 18: 

 

SỔ CHI TIẾT HÀNG HOÁ 

Tháng 08 năm 2012 

Số hiệu:156 

Tên tài khoản : Hàng hóa 

Tên, quy cách hàng hóa : Máy in Canon LBP-1120 

Chứng từ 
Diễn giải TKĐƢ Đơn giá 

Nhập Xuất Tồn 
GC 

SH NT SL TT SL TT SL TT 

  Số dƣ đầu kỳ        -  

… … …….. ….. …… …. ….. …. ….. …. ……  

PNK 34 24/08 

Nhập  lại kho Máy in 

Canon LBP-1120 

 

131 3.146.000 1 3.146.000   32 100.672.000  

… … …….. ….. …… …. ….. …. ….. …. ……  

  Cộng PS   77 249.940.000 41 128.986.000    

  Số dƣ cuối kỳ       127 399.542.000  

CN CT CP TM&DV NGỌC HÀ TẠI HẢI PHÕNG 

Km13 Quốc lộ 5 –Tân Tiến – An Dƣơng – Hải Phòng 

Mẫu 02-TT 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

Ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

 

Ngƣời ghi sổ 

(ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(ký, họ tên) 

Giám đốc 

(ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số 19: 

 

SỔ CHI TIẾT HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI 

Tháng 08 năm 2012 

Tài khoản 531: Hàng bán bị trả lại 

. 

Sổ này có 03 trang đánh từ trang số 01 đến trang số 03 

Ngày mở sổ: 01/01/2012 

Ngƣời ghi sổ 

(ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(ký, họ tên 

Giám đốc 

(ký, họ tên, đóng dấu) 

 

CN CT CP TM&DV NGỌC HÀ TẠI HẢI PHÕNG 

Km13 Quốc lộ 5 –Tân Tiến – An Dƣơng – Hải Phòng 

 

Chứng từ 
Diễn giải 

TK 

ĐƢ 

 

PS Nợ 

 

PS Có Số Ngày 

….. ….. …………………………. …. ………. ……….. 

38 12/08 Công  ty Hapaco trả lại hàng 111 2.051.500  

….. ….. …………………………. …. ………. ……….. 

 

HĐ 

41342 

 

24/08 

 

Công ty DTIC trả lại hàng 

 

131 

 

3.146.000 

 

….. ….. …………………………. …. ………. ……….. 

  Cộng  247.604.268  
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Biểu số 20: 

CN CT CP TM&DV NGỌC HÀ 

TẠI HẢI PHÕNG 

Km13 Quốc lộ 5 –Tân Tiến – An 

Dƣơng – Hải Phòng 

Mẫu S03a-DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

Ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

 

 

NHẬT KÝ CHUNG 

Tháng 8 năm 2012 

ĐVT: VND 

Chứng từ 
Diễn giải 

TK

ĐƢ 

Số tiền 

Số NT Nợ Có 

  
Số trang trƣớc 

chuyển sang 
   

….. …. ………. ….. ……… ……… 

PNK 

38 
12/08 

Giá vốn hàng 

bán bị trả lại 

156 1.153.000  

632  1.153.000 

HĐ   

41342 
12/08 

Trị giá lô hàng 

Hapaco trả lại 

531 1.865.000  

3331 186.500  

111  2.051.500 

….. …. ………. ….. ……… ……… 

PNK 

34 
24/08 

Giá vốn hàng 

bán bị trả lại 

156 2.348.000  

632  2.348.000 

Trị giá hàng bán 

bị trả lại 

531 2.860.000  

3331 286.000  

131  3.146.000 

...... ….. ……………… …. ……… …….. 

  
Cộng cuối 

tháng 
 98.367.368.319 98.367.368.319 

 

Ngày 31 tháng 08 năm 2012 

 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 
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Biểu số 21: 

CN CT CP TM&DV NGỌC HÀ 

TẠI HẢI PHÕNG 

Km13 Quốc lộ 5 –Tân Tiến – An 

Dƣơng – Hải Phòng 

Mẫu S03b-DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

Ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

 

 

SỔ CÁI 

( Dùng cho hình thức nhật ký chung ) 

Tháng 08 năm 2012 

Tên TK : Hàng bán bị trả lại. 

Số hiệu: 531 

ĐVT: VND 

Chứng từ Diễn giải TK

ĐƢ 

Số tiền 

Số NT Nợ Có 

  Số dƣ đầu kỳ    

…. …. ………… …

…. 

…….. …….. 

HĐ   

41342 

12/0

8 

Công  ty Hapaco 

trả lại hàng 

111 2.051.500  

…. …. ………… …

…. 

…….. …….. 

HĐ 

04134

2 

24/0

8 

Công ty DTIC trả 

lại hàng 

131 3.146.000  

...... ….. ……………… …. ……… …….. 

PKT 

52 

31/0

8 

Kết chuyển 511 247.604.268  

  Cộng phát sinh  247.604.268 247.604.268 

  Dƣ cuối kỳ    

 

Ngày 31tháng 08 năm 2012 

 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 
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2.2.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp 

2.2.2.1.. Kế toán chi phí bán hàng 

Chi phí bán hàng tại Công ty bao gồm các chi phí phát sinh trong quá 

trình bán hàng nhƣ: chi phí cho nhân viên bán hàng, chi phí tiếp khách, chi 

phí quảng cáo, chi phí vận chuyển hàng cho khách... Tài khoản đƣợc sử 

dụng để hạch toán chi phí bán hàng là TK 641, TK này đƣợc chi tiết thành 7 

tài khoản cấp hai theo nhƣ qui định của Bộ tài chính. 

Căn cứ vào các chứng tứ gốc nhƣ: phiếu chi, bảng thanh toán tiền 

lƣơng, BHXH, bảng trích khấu hao tài sản cố định, biên lai nộp thuế, kế toán 

vào sổ Nhật ký chung sau đó vào sổ chi tiết TK 641. Cuối tháng, kế toán lập 

bảng cân đối TK rồi đối chiếu với bảng tổng hợp chi tiết. 

Sơ đồ số 5: Quy trình hoạch toán chi phí bán hàng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi hàng ngày                               

Ghi cuối tháng hoặc định kỳ           

Hóa đơn GTGT, Phiếu chi, ủy 

nhiệm chi 

Sổ nhật ký chung 

Sổ cái TK641,111,112 

Bảng cân đối số 

phát sinh 

Báo cáo tài chính 
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Ví dụ sau sẽ minh hoạ cụ thể: 

Ngày 04/08/2012, phát sinh chi phí vận chuyển cho nhà sách Tiền Phong 

(Phiếu chi số 20/08 ), số tiền là 502.700 đ (gồm cả VAT 10%), theo HĐ số 

041244 

Căn cứ vào hóa đơn số 041244, kế toán định khoản:  

Nợ TK 641: 457.000 

Nợ TK 133:45.700 

Có TK 111: 502.700 

Kế toán vào sổ nhật ký chung ( đã trích dẫn ở trên), từ các số liệu trên sổ nhật 

ký chung ghi vào sổ cái  TK641,TK133,TK111, sau đó từ số liệu trên sổ cái 

đã đƣợc kiểm tra đối chiếu tiến hành lập bảng cân đối số phát sinh, lập báo 

cáo tài chính.
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HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

Liên 2: giao ngƣời mua 

Ngày 04 tháng 08 năm 2012 

Mẫu số 01GTKT3/001 

Ký hiệu : AA/11P 

Số: 0041244 

 

Đơn vị bán hàng:CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI XUÂN MAI 

Mã số thuế: 0200777843 

Địa chỉ:  Đƣờng 5 - P.Hùng Vƣơng – Q. Hồng Bàng – Hải Phòng 

Điên thoại: 0313.850275 

Fax :  0313.850275 

Số tài khoản: 105100000145632 tại ngân hàng TMCP Nam Việt – 18 A 

Lạch Tray – Ngô Quyền – HP 

Họ tên ngƣời mua: 

Tên đơn vị: CN Công ty CPTM và DV Ngọc Hà tại HP 

Mã số thuế: 0101394777006 

Địa chỉ: Km 13, Quốc Lộ 5- Tân Tiến – An Dƣơng - HP 

Hình thức thanh toán: TM …  …số tài khoản:………. 

stt 
Tên hàng hóa, dịch 

vụ 
ĐVT 

Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền 

1 2 3 4 5 6=4x5 

 Cƣớc phí vận chuyển  1 457.000 457.000 

      

      

      

      

      

      

      

Cộng tiền hàng 457.000 

Thuế GTGT 45.700 

Tổng cộng tiền thanh toán 502.700 

Số tiền viết bằng chữ: Năm trăm linh hai nghìn, bảy trăm nghìn đồng 

chẵn 

. 

Ngƣời mua hàng 

(ký, ghi rõ họ tên) 

Ngƣời bán hàng 

(ký, ghi rõ họ tên) 

Thủ trƣởng đơn vị 

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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Biểu số 22: 

CN CT CP TM&DV NGỌC HÀ 

TẠI HẢI PHÕNG 

Km13 Quốc lộ 5 –Tân Tiến – An 

Dƣơng – Hải Phòng 

Mẫu 02-TT 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

Ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

 

 

PHIẾU CHI 

Ngày 04 tháng 08 năm 2012 

Số : 20/08 

Nợ 641 

Nợ 133 

Có 111 

Họ tên ngƣời nhận tiền: Nguyễn Thị Lan 

Địa chỉ: KTT 

Lý do chi tiền: Chi phí dịch vụ hàng xuất 

Số tiền: 502.700 

Viết băng chữ: Năm trăm linh hai nghìn, bảy trăm nghìn đồng chẵn. 

Kèm theo:  

Đã nhận đủ tiền: Hai trăm chín mƣơi bảy nghìn đồng chẵn. 

 

Ngày 04 tháng 08 năm 2012 

 

Giám đốc 

(ký, họ tên,đóng 

dấu) 

Kế toán 

trƣởng 

(ký, đóng 

dấu) 

Ngƣời nộp 

tiền 

(ký, họ tên) 

Ngƣời lập 

phiếu 

(ký, họ tên) 

Thủ quỹ 

(ký, họ tên) 
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Biểu số 23: 

 

NHẬT KÝ CHUNG 

Tháng 8 năm 2012 

ĐVT: VND 

Chứng từ 
Diễn giải TKĐƢ 

Số tiền 

Số NT Nợ Có 

  
Số trang trƣớc 

chuyển sang 
   

…. …. ………… ……. …….. …….. 

HĐ 

41312 
04/08 

Chi phí vận 

chuyển cho nhà 

sách Tiền Phong 

641 457.000  

133 45.700  

111  502.700 

...... ….. ……………… …. ……… …….. 

HĐ 

41321 
28/08 

Chi phí vận 

chuyển cho 

CTCP Hapaco 

641 1.651.000  

133 165.100  

111  1.816.100 

PKT 

53 
31/08 

Kết chuyền 

CPBH 

911 1.297.489.217  

641  1.297.489.217 

  
Cộng cuối 

tháng 
 98.367.368.319 98.367.368.319 

 

Ngày 31 tháng 08 năm 2012 

 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 

 

 

 

 

 

 

CN CT CP TM&DV NGỌC HÀ 

TẠI HẢI PHÕNG 

Km13 Quốc lộ 5 –Tân Tiến – An Dƣơng 

– Hải Phòng 

Mẫu S03a-DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

Ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng BTC) 
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Biểu số 24: 

CN CT CP TM&DV NGỌC HÀ 

TẠI HẢI PHÕNG 

Km13 Quốc lộ 5 –Tân Tiến – An 

Dƣơng – Hải Phòng 

Mẫu S03b-DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

Ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

 

SỔ CÁI 

( Dùng cho hình thức nhật ký chung ) 

Tháng 08 năm 2012 

Tên TK : Chi phí bán hàng 

Số hiệu: 641 

ĐVT: VND 

Chứng từ Diễn giải TKĐƢ Số tiền 

Số NT Nợ Có 

  Số dƣ đầu kỳ    

…. …. ………… ……. …….. …….. 

HĐ 

41312 

04/08 Chi phí vận 

chuyển hàng cho 

nhà sách Tiền 

Phong.  

111 457.000  

….. …. ………. ….. ……… ……… 

HĐ 

41321 

28/08 Chi phí vận 

chuyển hàng cho 

CT CP dệt may 

Hapaco 

111 1.816.100  

...... ….. ……………… …. ……… …….. 

PKT 

53 

31/08 Kết chuyển chi 

phí bán hàng 

911  1.297.489.217 

  Cộng phát sinh  1.297.489.217 1.297.489.217 

  Dƣ cuối kỳ    

 

Ngày 31 tháng 08 năm 2012 

 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 
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2.2.2.2.Kế toán chi phí quản lý doanh nghiêp 

Chi phí quản lý doanh nghiệp tại CN Công ty CP TM và DV Ngọc 

Hà tại Hải Phòng bao gồm những khoản chi phí phát sinh có liên quan đến  

hoạt động quản lý chung của doanh nghiệp nhƣ: Chi phí dịch vụ mua ngoài 

thuộc văn phòng, tiền lƣơng công nhân viên chi phí khấu hao tài sản cố định 

dùng cho quản lý… 

Căn cứ vào các chứng tứ gốc nhƣ: phiếu chi, bảng thanh toán tiền 

lƣơng, BHXH, bảng trích khấu hao tài sản cố định, biên lai nộp thuế, kế toán 

vào sổ Nhật ký chung sau đó vào sổ cái TK 642. Cuối tháng, kế toán lập 

bảng cân đối TK rồi đối chiếu với bảng tổng hợp chi tiết. 

Sơ đồ số 6: Quy trình hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi hàng ngày                               

Ghi cuối tháng hoặc định kỳ           

Hóa đơn GTGT, Phiếu chi, 

ủy nhiệm chi 

 

Nhật ký chung 

Sổ cái TK642, 111, 112 

Bảng cân đối số 

phát sinh 

Báo cáo tài chính 
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Ví dụ:  Ngày 16/08, thanh toán tiền điện điện thoại tháng 7 

Kế toán căn cứ vào hóa đơn tiền điện viết phiếu chi số 25/08, sau đó vào sổ 

nhật ký chung số, từ số liệu trên sổ nhật ký chung ghi vào sổ cái các TK liên 

quan: TK642,TK133,TK111 

Kế toán ghi: 

Nợ TK 642: 1.512.000 

Nợ TK 133: 151.200 

Có TK 111: 1.663.200 
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Biếu số 25: HÓA ĐƠN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG(GTGT) 

TELECOMMUNICATION SERVICE INVOICE (VAT) 

Liên 2: Giao cho ngƣời mua(Customor copy) 

 

 

Viễn thông Hải Phòng  

Địa chỉ: Số 5 Nguyễn Tri Phƣơng-Hồng Bàng-Hải Phòng 

Tên khách hàng (Customer’s name):Chi Nhánh Cty.Cptm Và Dv Ngọc Hà tại HP……………………………. 

Địa chỉ (Address):..km 13 QL5 xóm 6, Do Nha, Xã Tân Tiến, Huyện An Dƣơng……………………………… 

Số điện thoại (Tel): 3588675……………….Mã số(     )….HPG-05-344570(H_AHAI_05)…………………… 

Hình thức thanh toán (Kind of Payment):….TM/CK………….MST…………………………………………. 

STT 

(NO) 

DỊCH VỤ SỦ DỤNG (KIND OF 

SERVICE) 

ĐVT     SỐ LƢỢNG 

(QUANTILY) 

ĐƠN GIÁ 

(PRICE) 

THÀNH TIỀN 

(AMOUNT)VNĐ 

1 2 3 4 5 6=4*5 

 Kỳ nƣớc tháng:        08/2012 

a. Cƣớc dịch vụ Viễn thông 

b. Cƣớc dịch vụ viên thông không thuế: 

c. Chiết khấu + Đa dich vụ 

d. Khuyến mại 

 

    

1.512.0000 

0 

0 

(a+b+c+d)           Cộng tiền dịch vụ (Total) (1): 1.512.000 

Thuế suất GT)T (VAT rate): 10%x(1)=       Tiền Thuế GTGT(VAT amount) (2): 151.200 

(1+2+e)         Tổng cộng tiền thanh toán (Grand total) (1+2): 1.663.200 

Số tiền viết bằng chữ (in words): Một triệu, sáu trăm sáu mƣời ba nghìn, hai trăm đồng chẵn. 

Ngƣời nộp ký tên                                                           

(sigoatture of payer) 
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Biểu số 26: 

CN CT CP TM&DV NGỌC HÀ 

TẠI HẢI PHÕNG 

Km13 Quốc lộ 5 –Tân Tiến – An 

Dƣơng – Hải Phòng 

Mẫu 02-TT 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

Ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

 

 

PHIẾU CHI 

Ngày 16 tháng 08 năm 2012 

Số : 25/08 

Nợ 641 

Nợ 133 

Có 111 

Họ tên ngƣời nhận tiền: Nguyễn Thị Lan 

Địa chỉ: KTT 

Lý do chi tiền: Chi trả tiền điện thoại tháng 7 

Số tiền: 1.663.200 

Viết băng chữ: Một triệu, sáu trăm sáu mƣời ba nghìn, hai trăm đồng chẵn. 

Kèm theo:  

Đã nhận đủ tiền: Một triệu, sáu trăm sáu mƣời ba nghìn, hai trăm đồng chẵn. 

. 

 

Ngày 16 tháng 08 năm 2012 

 

Giám đốc 

(ký, họ tên,đóng 

dấu) 

Kế toán 

trƣởng 

(ký, đóng 

dấu) 

Ngƣời nộp 

tiền 

(ký, họ tên) 

Ngƣời lập 

phiếu 

(ký, họ tên) 

Thủ quỹ 

(ký, họ tên) 
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Biểu số 27: 

 

CN CT CP TM&DV NGỌC HÀ 

TẠI HẢI PHÕNG 

Km13 Quốc lộ 5 –Tân Tiến – An 

Dƣơng – Hải Phòng 

Mẫu S03a-DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

Ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

 

NHẬT KÝ CHUNG 

Tháng 8 năm 2012 

ĐVT: VND 

Chứng từ 
Diễn giải TKĐƢ 

Số tiền 

Số NT Nợ Có 

  
Số trang trƣớc 

chuyển sang 
   

…. …. ………… ……. …….. …….. 

PC 

25/08 
16/08 

Thanh toán tiền 

điện tháng 7 

642 1.512.000  

133 151.200  

111  1.663.200 

…. …. ………… ……. …….. …….. 

PC 

31/08 
26/08 

Chi bảo dƣỡng 

xe 

642 1.758.000  

133 175.800  

111  1.933.800 

...... ….. ……………… …. ……… …….. 

PKT 

53 
31/08 

Kết chuyển chi 

phí QLDN 

911 1.536.083.805  

642  1.536.083.805 

  
Cộng cuối 

tháng 
 98.367.368.319 98.367.368.319 

 

Ngày 31 tháng 08 năm 2012 

 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 
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Biểu số 28: 

CN CT CP TM&DV NGỌC HÀ 

TẠI HẢI PHÕNG 

Km13 Quốc lộ 5 –Tân Tiến – An 

Dƣơng – Hải Phòng 

Mẫu S03b-DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

Ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

 

 

SỔ CÁI 

( Dùng cho hình thức nhật ký chung ) 

Tháng 8 năm 2012 

Tên TK : Chi phí QLDN 

Số hiệu: 642 

ĐVT: VND 

Chứng từ Diễn giải TKĐƢ Số tiền 

Số NT Nợ Có 

  Số dƣ đầu kỳ    

…. …. ………… ……. …….. …….. 

PC 

25/08 

16/08 Thanh toán 

tiền điện thoại  

111 1.512.000  

….. …. ………. ….. ……… ……… 

PC 

33/08 

26/08 Bảo dƣỡng xe 111 1.933.800  

...... ….. ……………… …. ……… …….. 

PKT 

53 

31/08 Kết chuyển 

chi phí QLDN 

911  1.536.083.805 

  Cộng phát 

sinh 

 1.536.083.805 1.536.083.805 

  Dƣ cuối kỳ    

 

Ngày 31 tháng 08 năm 2012 

 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 
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2.2.2.3. Kế toán xác dinh kết quả bán hàng 

Cuối năm kế toán căn cứ váo sổ cái các tài khoản 641,  642,  35, 711, 811, 

632, 511 ghi sổ nhật ký chung để ghi nhận sự kết chuyển và từ nhật ký chung 

ghi vào sổ cái từ sổ cái ghi vào bảng cân đối số phát sinh và lập báo cáo tài 

chính. 

 

Biểu số 29 : 

CN CT CP TM&DV NGỌC HÀ 

TẠI HẢI PHÕNG 

Km13 Quốc lộ 5 –Tân Tiến – An 

Dƣơng – Hải Phòng 

Mẫu 02-TT 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

Ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

 

 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Tháng 08 năm 2012 

Số: 51 

STT Nội dung 
TK 

nợ 

TK 

có 
Số tiền 

Chi tiết tài khoản 

TK 

Nợ 

TK 

Có 
Số tiền 

1 Kết chuyền 

531 

511 531 247.604.268    

 Cộng   247.604.268    

 

Ngày 31 tháng 08 năm 2012 

Ngƣời lập biểu 

(ký, họ tên ) 

Kế toán trƣởng 

(ký, họ tên) 
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Biểu số 30: 

CN CT CP TM&DV NGỌC HÀ 

TẠI HẢI PHÕNG 

Km13 Quốc lộ 5 –Tân Tiến – An 

Dƣơng – Hải Phòng 

Mẫu 02-TT 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-

BTC 

Ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

 

 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Tháng 08 năm 2012 

Số: 52 

STT Nội dung 
TK 

nợ 

TK 

có 
Số tiền 

Chi tiết tài khoản 

TK 

Nợ 

TK 

Có 
Số tiền 

1 Kết chuyền 

doanh thu 

thuần 

511 911 13.819.641.601    

 Cộng   13.819.641.601    

 

Ngày 31 tháng 08 năm 2012 

Ngƣời lập biểu 

(ký, họ tên ) 

Kế toán trƣởng 

(ký, họ tên) 
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Biểu số 31: 

CN CT CP TM&DV NGỌC HÀ 

TẠI HẢI PHÕNG 

Km13 Quốc lộ 5 –Tân Tiến – An 

Dƣơng – Hải Phòng 

Mẫu 02-TT 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-

BTC 

Ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

 

 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Năm 2012 

Số: 53 

STT Nội dung 
TK 

nợ 

TK 

có 
Số tiền 

Chi tiết tài khoản 

TK 

Nợ 

TK 

Có 
Số tiền 

1 Kết chuyền 632 911 632 10.637.039.133    

2 Kết chuyền 641 911 641 1.297.489.217    

3 Kết chuyền 642 911 642 1.536.083.805    

 Cộng   14.320.091.674    

 

Ngày 31 tháng 08 năm 2012 

Ngƣời lập biểu 

(ký, họ tên ) 

Kế toán trƣởng 

(ký, họ tên) 
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Biểu số 32: 
CN CT CP TM&DV NGỌC HÀ 

TẠI HẢI PHÕNG 

Km13 Quốc lộ 5 –Tân Tiến – An Dƣơng – 

Hải Phòng 

Mẫu 02-TT 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

Ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

 

 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Năm 2012 

Số: 54 

stt Nội dung 
TK 

nợ 
TK có Số tiền 

Chi tiết tài khoản 

TK Nợ 
TK 

Có 
Số tiền 

1 Kết chuyền 821 911 821 70.129.333    

 Cộng   70.129.333    

Ngày 31 tháng 08 năm 2012 

 

Ngƣời lập biểu 

(ký, họ tên ) 
Kế toán trƣởng 

(ký, họ tên) 

 

Biểu số 33: 
CN CT CP TM&DV NGỌC HÀ 

TẠI HẢI PHÕNG 

Km13 Quốc lộ 5 –Tân Tiến – An Dƣơng 

– Hải Phòng 

Mẫu 02-TT 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

Ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

 

 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Năm 2012 

Số: 55 

STT Nội dung 
TK 

nợ 

TK 

có 
Số tiền 

Chi tiết tài khoản 

TK Nợ 
TK 

Có 
Số tiền 

1 Kết chuyền lãi 911 421 210.387.997    

 Cộng   210.387.997    

Ngày 31 tháng 08 năm 2012 

Ngƣời lập biểu 

(ký, họ tên ) 
Kế toán trƣởng 

(ký, họ tên) 
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Biểu số 34: 

CN CT CP TM&DV NGỌC HÀ 

TẠI HẢI PHÕNG 

Km13 Quốc lộ 5 –Tân Tiến – An 

Dƣơng – Hải Phòng 

Mẫu S03b-DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

Ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

 

 

SỔ CÁI 

( Dùng cho hình thức nhật ký chung ) 

Tháng 08 năm 2012 

Tên TK : Xác định kết quả hoạt động kinh doanh. 

Số hiệu: 911 

ĐVT: VND 

Chứng từ 
Diễn giải TKĐƢ 

Số tiền 

Số NT Nợ Có 

  Số dƣ đầu kỳ    

…. …. ………… ……. …….. …….. 

PKT 

52 

31/12 Kết chuyển 

doanh thu  

511  13.819.641.601 

PKT 

53 

31/12 

 

Kết chuyển giá 

vốn  

632 10.637.039.133  

Kết chuyển CP 

bán hàng 

641 1.297.489.217  

Kết chuyển CP 

QLDN 

642 1.536.083.805  

PKT 

54 

31/12 Kết chuyển 

TTNDN 

821 70.129.333  

PKT 

55 

31/12 Kết chuyển lãi 421 210.387.997  

…. …. ………… ……. …….. …….. 

  Cộng phát 

sinh 

 14.067.245.869 14.067.245.869 

  Dƣ cuối kỳ    

Ngày 31 tháng 08 năm 2012 

 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 
Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 
Giám đốc 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 
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Biếu số 35: 

CN CT CP TM&DV NGỌC HÀ 

TẠI HẢI PHÕNG 

Km13 Quốc lộ 5 –Tân Tiến – An 

Dƣơng – Hải Phòng 

Mẫu S03b-DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

Ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

 

SỔ CÁI 

( Dùng cho hình thức nhật ký chung ) 

Tháng 08 năm 2012 

Tên TK : Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Số hiệu: 821 

ĐVT: VND 

Chứng từ 
Diễn giải TKĐƢ 

Số tiền 

Số NT Nợ Có 

  Số dƣ đầu kỳ    

 31/08 Thuế thu nhập 

doanh nghiệp 

3334 70.129.333  

PKT 

54 

31/08 

 

Kết chuyển 

thuế thu nhập 

doanh nghiệp 

911  70.129.333 

  Cộng phát 

sinh 

 70.129.333 70.129.333 

  Dƣ cuối kỳ    

 

Ngày 31 tháng 08 năm 2012 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 
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Biểu số 36: 

CN CT CP TM&DV NGỌC HÀ 

TẠI HẢI PHÕNG 

Km13 Quốc lộ 5 –Tân Tiến – An 

Dƣơng – Hải Phòng 

Mẫu S03b-DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

Ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

 

SỔ CÁI 

( Dùng cho hình thức nhật ký chung ) 

Tháng 08 năm 2012 

Tên TK : Lợi nhuận chua phân phối. 

Số hiệu: 421 

ĐVT: VND 

Chứng từ Diễn giải TKĐƢ Số tiền 

Số NT Nợ Có 

  Số dƣ đầu kỳ    

PKT 

55 

31/08 

 

Kết chuyển 

thuế thu nhập 

doanh nghiệp 

911  210.387.997 

  Cộng phát 

sinh 

 210.387.997 210.387.997 

  Dƣ cuối kỳ    

 

Ngày 31 tháng 08 năm 2012 

 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 
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2.3. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ 

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY 

2.3.1. Ưu điểm 

Chi nhánh Công ty CP TM và DV Ngọc Hà Tại Hải Phòng dù mới thành 

lập đƣợc 7 năm nhƣng đã khẳng định đƣợc vị trí của mình trên thị trƣờng 

nhờ vào đội ngũ cán bộ, công nhân viên có trình độ chuyên môn và kinh 

nghiệm quản lý cao. 

Các công việc kế toán đƣợc kế toán trƣởng phân công tƣơng đối rõ 

ràng, giữa các phần hành có sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ với nhau, đảm 

bảo tính thống nhất về phạm vi tính toán cũng nhƣ ghi chép. Từ đó tạo điều 

kiện cho việc kiểm tra, đối chiếu đƣợc dễ dàng, phát hiện những sai sót để sửa 

chữa kịp thời, đảm bảo cung cấp thông tin trung thực, chính xác giúp ban 

lãnh đạo có thể đánh gía đƣợc khả năng và hiệu quả kinh doanh. 

Công ty đã mở, ghi chép, quản lý, lƣu trữ bảo quản sổ sách kế toán theo 

đúng các quy định của luật kế toán và quyết định số 15/QĐ-BTC ngày 

20/03/2006 của bộ trƣởng BTC.  

Nhìn chung công tác kế toán nói chung và công tác bán hàng đã 

đƣợc tổ chức khá khoa học và hợp lý, đáp ứng đƣợc yêu cầu quản lý cũng 

nhƣ việc cung cấp thông tin trong quản lý kinh tế. 

Về tổ chức hạch toán ban đầu: 

Mọi hoá đơn, chứng từ đều theo mẫu quy định của Bộ tài chính. Việc 

lập, ghi chép các yếu tố của chứng từ kế toán đầy đủ, chính xác, đảm bảo 

tính pháp lý của chứng từ kế toán. 

Việc xác định các chứng từ bên ngoài đƣợc kiểm tra rất chặt chẽ và 

đƣợc xử lý kịp thời. Công ty có kế hoạch luân chuyển chứng từ hàng hoá 

tƣơng đối tốt, chứng từ đƣợc phân loại, hệ thống hoá theo các nghiệp vụ, 

thời gian và đƣợc lƣu trữ gọn gàng thuận tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu. 

Về công tác kế toán tổng hợp: 

Các TK công ty sử dụng phù hợp với chế độ kế toán hiện hành theo 
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đúng hƣớng dẫn của Bộ tài chính. 

Là một DNTM, khối lƣợng nghiệp vụ phát sinh nhiều, liên tục trong 

tháng nên để hạch toán tình hình biến động của hàng hoá, công ty đã áp 

dụng phƣơng pháp quản lý hàng tồn kho theo phƣơng pháp KKTX là rất hợp 

lý. 

Về công tác sổ sách kế toán: 

Công ty xây dựng hệ thống sổ sách theo nhật ký chung phù hợp với quy 

mô doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay.Đồng thời do công ty đã áp dụng công 

nghệ tin học vào công tác kế toán nên với sự trợ giúp của máy vi tính, hình 

thức nhật ký chung rất dễ sử dụng, có nhiều ƣu việt và đặc biệt thích hợp với 

hạch toán các nghiệp vụ bán hàng thông qua các nhật ký đặc biệt nhƣ: Nhật ký 

thu tiền, nhật ký chi tiền, nhật ký bán hàng. 

Hệ thống báo cáo tài chính của công ty đƣợc lập đúng thời hạn quy định 

của Bộ tài chính, số liệu báo cáo, biểu mẫu báo cáo của công ty là đầy đủ, số 

liệu phản ánh đúng thực tế tài chính của đơn vị. 

Những năm gần đây, công ty đã ứng dụng tin học giúp cho việc vào sổ 

sách kế toán đơn giản, gọn nhẹ, đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin nhanh 

giảm bớt chi phí, thuận tiện cho việc lƣu trữ, bảo quản số liệu. 

2.3.2. Nhuợc điểm 

Bên cạnh những ƣu điểm trên công ty còn tồn tại một số nhƣợc điểm sau: 

Trong quá trình bán hàng cho khách hàng, công ty chƣa áp dụng 

khuyến mãi theo hình thức chiết khấu thƣơng mại. 

- Về sổ sách, chứng từ kế toán  

Hiện nay tại chi nhánh đang sử dụng các mấu phiếu nhập kho, phiếu xuất kho 

chung cho cả nghiệp vụ hàng bán bị trả lai, xuất hàng gửi bán. Điều này có 

thể gây khó khăn trong việc theo dõi số lƣợng hàng hóa nhập xuất thực tế 

trong kỳ, dễ nhầm lẫn giữa  số lƣợng hàng hóa nhập kho với hàng bán bị trả 

lại hay số lƣợng hàng bán trƣc tiếp với hàng gửi bán. 

- Về việc phân bổ chi phí 
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Chi nhánh có hai nhóm mặt hàng chính: Văn phòng phẩm và máy văn 

phòng. Nhƣng hiện nay các khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh 

nghiệp vẫn đƣợc theo dõi một cách tổng hợp không có sự phân bổ chi phí 

riêng cho tƣng mặt hàng, gây khó khăn trong việc xác định hiệu quả kinh 

doanh của từng nhóm mặt hàng và khó xác định mặt hàng chủ lực của chi 

nhánh. 

- Về kế toán quản trị 

Hiện nay chi nhánh vẫn chƣa chú trọng vào việc vận dụng kế toán quản 

trị đối với việc đƣa ra quyết định kinh doanh ngắn hạn. Kế toán quản trị 

thƣờng bị lẫn vào các bộ phận kế toán nhƣ kế toán chi phí, kế toán tiêu thụ 

hàng hóa… Điều này làm cho chi nhánh chƣa thấy rõ hết ƣu điểm, vai trò to 

lớn của kế toán quản trị trong việc cung cấp các thông tin cần thiết cho việc 

quản lý kinh doanh, các hoạt động tài chính , kinh tế trong phạm vi nội bộ. 

- Về vấn đề trích lập dự phòng 

Hàng năm công ty đã bán ra thị trƣờng một khối lƣợng sản phẩm, hàng 

hoá khá lớn tuy nhiên công ty vẫn còn tồn kho một lƣợng lớn sản phẩm  

nhƣng chất lƣợng xuống cấp do điều kiện bảo quản không đƣợc tốt. Mặc dù 

vậy công ty vẫn chƣa trích lập dự phòng giảm giá cho số hàng này nên đã 

làm sai lệch giá trị hàng hoá tồn tại trong kho vào cuối mỗi kỳ kế toán. 

Bên cạnh đó công ty thƣờng bán với một khối lƣợng lớn mà không phải 

khách hàng nào cũng đủ khả năng trả tiền ngay cho công ty, thƣờng chỉ trả 

trƣớc một phần còn lại trả sau. Vì thế sẽ có khách hàng qua một thời gian 

không có khả năng trả số nợ còn lại do gặp phải một số khó khăn trong quá 

trình kinh doanh. Nhƣng công ty lại không trích lập dự phòng nợ phải thu 

kho đòi để đề phòng có trƣờng hợp này xảy ra.Do đó ngoài việc trích lập dự 

phòng giảm giá hàng tồn kho, công ty cũng nên lập dự phòng nợ phải thu khó 

đòi. 

- Về việc ghi nhận chi phí mua hàng 
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Trong kỳ phát sinh chi phí mua hàng (bao gồm tiền vận chuyển, bốc dỡ 

và bảo quản trong hàng cho đến khi nhập kho) Chi nhánh đã tập hợp vào 

TK641. Điều này gây khó khăn cho việc xác định đúng giá mua hàng đầu vào 

và giá vốn hàng bán ra. 

- Về chính sách chiết khấu thương mại 

Công ty đã áp dụng một số chính sách khuyến khích tiêu thụ nhƣ chiết 

khấu thƣơng mại, giảm giá hàng bán …Nhƣng trên thực tế kế toán không theo 

dõi các khoản chiết khẩu thƣơng mại trên sổ sách kế toán, điều này gây ảnh 

hƣởng đến việc theo dõi kết quả bán hàng. 

- Về vấn đề tin học hóa công tác kế toán 

Tại CN công ty cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Ngọc Hà tại Hải Phòng trong 

một tháng có rất nhiều nghiệp vụ phát sinh cần phải ghi chép mà công việc kế 

toán chủ yếu đƣợc tiến hành bằng phần mềm Excel do vậy các công thức tính 

toán khi sao chép từ sheet này sang sheet khác có thể bị sai lệch dòng dẫn tới 

đƣa ra các báo cáo không chính xác làm cho chúng không đƣợc đƣa ra kịp 

thời. 
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CHƢƠNG 3: 

MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG 

VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY. 

3.1  Định hƣớng phát triển của công ty trong thời gian tới. 

Để đáp ứng đƣợc xu thế phát triển và thích nghi với môi trƣờng kinh 

doanh trong cơ chế thị trƣờng hiện nay đòi hỏi các nhà quản lý nhà lãnh đạo 

doanh nghiệp phải luôn nắm bắt đƣợc các thông tin chính xác, kịp thời về 

hoạt động kinh doanh của của doanh nghiệp mình, đƣa ra đƣợc các phƣơng án 

kinh doanh và có chính sách quản lý cho phù hợp. Nhận thức rõ điều này, các 

nhà quản lý chi nhánh công ty cổ phần thƣơng mại dịch vụ ngọc hà đã đƣa ra 

một số định hƣơng phát triển cho công ty trong năm 2013. 

Chiến lƣợc mở rộng phát triển thị trƣờng trong đó tập trung vào việc xây 

dựng hệ thống khách hàng rộng rãi ở nhiều nơi, tăng cƣờng khai thác thị 

trƣờng hiện tại, đẩy mạnh công tác tiếp cận thị trƣờng, đa dạng hóa các hình 

thức khai thác thị trƣờng và tìm kiếm khách hàng, đi sâu vào khai thác những 

mặt hàng có chất lƣợng, yêu cầu kỹ thuật cao để nâng cao giá trị của sản 

phẩm. 

Đào tạo và phát triển nhân lực: công ty xác định chiến lƣợc đào tạo lại 

đội ngũ lao động để có trình độ theo kịp thời đại, đáp ứng đòi hỏi của thị 

trƣờng. Từ những việc đơn giản đến phức tạp mà họ  đảm nhận đều phải đƣợc 

tập huấn chu đáo, thành thạo. tạo điều kiện cho nhân viên kế toán học thêm 

các lớp đào tạo để bổ sung, cập nhật các kiến thức mới, nâng cao trình độ 

chuyên môn cho độ ngũ nhân viên trong công ty. 

Thực hiện tốt chính sách chăm lo cho đời sống ngƣời lao động: 

Công ty tiến hành lập những quỹ khen thƣởng phúc lợi, chế độ trợ cấp và 

chế độ khen thƣởng thiết thực, công bằng, hợp lý đối với ngƣời lao động để 

khuyến khích họ trong công việc, góp phần giúp họ đảm bảo  và nâng cao 

cuộc sống của bản thân mình và gia đình. 
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Tăng cƣờng các hoạt động quảng cáo, tiếp thị, giới thiệu sản phẩm tới 

khách hàng: vào tháng 7, tháng 8 khi nhu cầu mua các sản phẩm học đƣờng 

tăng cao, công ty tổ chức các gian hàng bán và giới thiệu sản phẩm tại các 

khu vực nhƣ: nhà sách Tiền Phong, các trung tâm thƣơng mại: Metro, big C… 

Đi cung với đó là các chƣơng trình khuyến mại, giảm giá, tri ân khách hàng 

cùng các phần quà hấp dẫn. 

3.2 Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng 

và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh công ty cổ phần Thƣơng Mại 

và Dịch Vụ Ngọc Hà tại Hải Phòng. 

Trong thời gian đƣợc thực tập, tìm hiểu thực tế về công tác kế toán tại 

chi nhánh công ty cổ phần Thƣơng Mại và Dịch Vụ Ngọc Hà tại Hải Phòng, 

em nhận thấy công tác kế toán tại công ty đã tuân thủ đúng quy định và chế 

độ của nhà nƣớc, tƣơng đối phù hợp với điều kiện kinh doanh của công ty 

hiện nay. Tuy nhiên bên cạnh những ƣu điểm vẫn còn tồn tại những hạn chế 

cần đƣợc khắc phục. Với góc độ là một sinh viên thực tập, trên cơ sở những 

kiến thức đã đƣợc trau dồi  tại nhà trƣờng và quá trình thực tế tại công ty, em 

xin đƣa ra một số kiến nghị nhằm cải thiện tình hình công tác kế toán tại công 

ty nói chung và công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng nói 

riêng. 

3.2.1. Sổ sách, chứng từ kế toán 

Để thuận tiện cho việc theo dõi số lƣợng hàng hóa nhập xuất thực tế 

trong kỳ , tránh nhầm lẫn giữa  số lƣợng nhập kho với hàng bán bị trả lại hay 

số lƣợng hàng bán trƣợc tiếp với hàng gửi bán doanh nghiệp nên sử dụng mẫu 

phiếu nhập kho hàng bán bị trả lại, phiếu xuất kho hàng gửi bán riêng, doanh 

nghiệp có thể tham sử dụng mẫu phiếu số 04HGDL. 
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Mẫu số 04HGDL 

Tên tổ chức, cánhân:................................................................................................   

Địachỉ:……………………………………………………………………………..   

  

Mã số thuế :…….. Ký hiệu: 

          Số: 

PHIẾU XUẤT KHO HÀNG GỬI BÁN ĐẠI LÝ 

Liên 1: Lƣu 

                     Ngày………tháng………. năm………   

Căn cứ hợp đồng kinh tế số: …………… 

Ngày………..tháng…………. 

năm………… 

của ……………………………với (tổ chức, cá nhân………MST:………   

Họ tên  ngƣời vận chuyển:  …………………………… Hợp đồng số:…..   

Phƣơng tiện vận chuyển: 

……………………………………………………………………… 

Xuất tại kho:  

………………………………………………………………………………….. 

Nhập tại kho: 

………………………………………………………………………………….. 

  

STT 

Tên nhãn hiệu, quy 

cách, phẩm chất vật 

tƣ (sp, hh) 

Mã số 
Đơn vị 

tính 

Số 

lƣợng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

              

              

              

  Tổng cộng:   

 

Ngƣời nhận 

hàng 

(ký, họ tên) 

 

Ngƣời lập 

(ký, họ tên) 

Thủ kho xuất 

(ký, họ tên) 

Ngƣời vận chuyển 

(ký, họ tên) 

 

Thủ kho 

nhập 

(ký, họ tên) 
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3.2.2.  Phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cho từng 

mặt hàng tiêu thụ để tính chính xác kết quả tiêu thụ của từng nhóm mặt 

hàng 

   Hàng hóa công ty kinh doanh gồm nhiều chủng loại đƣợc chia làm hai 

nhóm chính: nhóm hàng văn phòng phẩm và nhóm máy văn phòng. Một trong 

những biện pháp tăng lợi nhuận là phải chú trọng nâng cao doanh thu của 

tùng nhóm mặt hàng cho mức lãi cao. Vì vậy ta cần xác định đƣợc kết quả 

tiêu thụ của từng nhóm hàng  từ đó xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 

mang lại hiệu quả cao nhất. Để thực hiện đƣợc điều đó ta sử dụng  tiêu thức 

phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cho từng nhóm mặt 

hàng  tiêu thụ sau mỗi kỳ báo cáo. 

  Một trong những vấn đề quan trọng nhấtđể tổ chức kế toán chi phí bán hàng 

và chi phí quản lý doanh nghiệp là việc lựa chọn tiêu thức phân bổ hợp lý, 

khoa học. Bởi vì, mỗi mặt hàng có tính thƣơng phẩm khác nhau, dung lƣợng 

chi phí quản lý doanh nghiệp có tính chất khác nhau, công dụng đối với từng 

nhóm hàng cũng khác nhau nên không sử dụng chung  một tiêu thức phân bổ 

mà phải tùy thuộc vào tính chất của từng khoản mục chi phí để lựa chọn tiêu 

thức phân bổ thích hợp. 

Đối với các khoản chi phí bán hàng có thể phân bổ theo doanh số bán. 

Khi phân bổ đƣợc chi phí quản lý kinh doanh cho từng nhóm hàng lô hàng 

tiêu thụ, ta sẽ xác định đƣợc kết quả kinh doanh của từng mặt hàng đó. 

  Biết:  + Doanh số bán Văn phòng phẩm là: 8.291.784.961 

            + Tổng doanh số bán hàng: 13.819.641.601 

            + Doanh thu thuần Văn phòng phẩm: 8.291.784.961 

            + Giá vốn của Văn phòng phẩm: 6.382.223.480 

            + Chi phí bán hàng: 1.297.489.217 

            + Chi phí quản lý doanh nghiệp: 1.536.083.805 

    Ta tiến hành phân bổ CPQLKD theo doanh số bán 
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Chi phí bán hàng 

phân bổ cho Văn 

phòng phẩm 

= 

1.297.489.217 

* 8.291.784.961 = 778.493.530 
13.819.641.601 

 

Chi phí QLDN 

phân bổ cho Văn 

phòng phẩm 

= 
1.536.083.805 

13.819.641.601 
* 8.291.784.961 = 921.650.283 

 

Biểu số 38: Bảng xác định kết quả kinh doanh mặt hàng: Văn phòng phẩm 

     CN CT CP TM&DV NGỌC HÀ TẠI HẢI PHÕNG 

Km13 Quốc lộ 5-Tân Tiến-An Dƣơng-Hải Phòng 

Bảng xác định KQKD 

Tháng 08 năm 2012 

Tên mặt hàng: Văn phòng phẩm 

  ĐVT: Đồng     

Chỉ tiêu Tháng 8 

Doanh thu thuần 8.291.784.961 

Giá vốn hàng bán 6.382.223.480 

Lợi nhuận gộp 1.909.561.481 

Chi phí BH 778.493.530 

Chi phí QLDN 921.650.283 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động bán 

hàng 

209.417.668 

                

Kế toán trƣởng 

(ký , họ tên) 

Giám đốc 

(ký, họ tên) 
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Qua việc phân bổ trên, ta tính đƣợc lợi nhuận thuần của từng mặt hàng cụ thể 

là đối với Văn phòng phẩm, lợi nhuận thuần chiếm khoảng 74,7% so với lợi 

nhuận thuần từ hoạt động bán hàng của Doanh nghiệp. Qua đó, ta thấy Văn 

phòng phẩm là mặt hàng chủ lực của công ty từ đố công ty có những biện 

pháp đẩy mạnh tiêu thụ, tiết kiệm chi phí một cách hợp lý. 

Bên cạnh đó ta có thể biêt đƣợc mặt hàng nào của công ty kinh doanh không 

có hiệu quả để đƣa ra quyết định có nên tiếp tục kinh doanh sản phẩm đó nữa 

hay không. 

3.2.3. Về kế toán quản trị 

Trong điều kiện kinh doanh hiện nay, công ty có thể vận dụng kế toán quản trị 

trong việc lập thêm các báo cáo hoạt động kinh doanh theo số dƣ đảm phí, 

báo cáo này chỉ mang tính nội bộ.  

Biến phí gồm: tổng giá vốn hàng bán, chi phí bao bì, bao gói hàng… 

Định phí gồm: chi phí tiền lƣơng, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí bảo 

hiểm xã hội, chi phí tiếp khách, chi phí quảng cáo… 

Nhìn vào báo cáo trên sẽ giúp cho ngƣời quản lý biết ngay doanh thu bán 

hàng có đử để bù đắp tổng chi phí phát  sinh trong kỳ hay không, số dƣ đảm 

phí cho thấy lợi nhuận gộp có đủ bù đắp tổng định phí phát sinh hay không, từ 

đó có những biện pháp điều chỉnh nếu tổng định phí quá nhiều và không hợp 

lý. 

Ngoài ra công ty có thể vận dụng những thông tin thích hợp do kế toán 

quản trị cung cấp vào việc ra quyết định kinh doanh nhƣ:  có nên tiếp tục hay 

loại bỏ kinh doanh một sản phẩm nào đó, vì trong thực tế nhiều khi ban lãnh 

đạo công ty phải đứng trƣớc quyết định có nên tiếp tục hay ngừng kinh doanh 

mặt hàng nào đó kém hiệu quả, có thể so sánh giữa các phƣơng án kinh 

doanh, thấy đƣợc phƣơng án nào hiệu quả hơn, rút ra các khoản thu, chi, 

chênh lệch  giữa các phƣơng án, từ đó đƣa ra đƣợc quyết định đúng đắn nhất. 
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BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Tháng 08 năm 2012 

 

Chỉ tiêu 
Toàn công ty Văn phòng phẩm Máy văn phòng 

Số tiền % Số tiền % Số tiền % 

Doanh thu tiêu thụ sp 13.819.641.601 100% 8.291.784.961 59% 5.527.856.640 41% 

Chi phí khả biến 10.637.039.133 100% 6.009.927.108 56,5% 4.627.112.022 43,5% 

Số dƣ đảm phí bộ phận 3.182.602.470 100% 1.877.735.457 59% 1.304.867.013 41% 

Trừ định phí thuộc tính 1.297.489.217 100% 739.568.853 57% 557.920.364 43% 

Số dƣ bộ phận 1.885.113.253 100% 1.138.166.604 60,4% 746.946.649 39,6% 

Trừ định phí chung 1.604.595.923 100% 928.748.936 58,9% 675.846.987 42,1% 

Thu nhập thuần 280.517.330 100% 209.417.668 74,7% 71.099.662 25,3% 
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3.2.4. Về vấn đề trích lập dự phòng 

Dự phòng phải thu khó đòi: 

Trong hoạt động kinh doanh của công ty có những khoản phải thu mà 

ngƣời nợ khó hoặc không có khả năng trả nợ nhƣng ở công ty vẫn chƣa thực 

hiện việc lập dự phòng phải thu khó đòi. Vì vậy để đề phòng việc thất thu, khi 

khách hàng không có khả năng thanh toán, và hạn chế việc đột biến về kết 

quả kinh doanh trong một số kế toán công ty cần lập dự phòng khoản thu khó 

đòi. Lập dự phòng phải thu khó đòi là việc công ty tính trƣớc vào chi phí quản 

lý doanh nghiệp một khoản chi để khi có các khoản nợ không đòi đƣợc thì 

tình hình tài chính của công ty không bị ảnh hƣởng nhiểu. Về nguyên tắc việc 

lập dự phòng phải thu khó đòi phải có những bằng chứng đáng tin cậy về các 

khoản nợ phải thu khó đòi nhƣ: khách hàng bị phá sản, hoặc không có khả 

năng thanh toán… công ty đã làm thủ tục dòi nợ nhiều lần mà vẫn không thu 

hồi đƣợc nợ. Việc lập dự phòng phải thu khó đòi đƣợc thực hiện vào cuối 

niên độ kế toán, trƣớc khi lập báo cáo tài chính. Mức trích lập dự phòng phải 

thu khó đòi và việc xử lý nợ phải thu khó đòi theo quyết định của chế độ tài 

chính quy định doanh nghiệp.  

Khi phát sinh nghiệp vụ trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi kế toán 

công ty phải mở thêm tài khoản: TK 139-Dự phòng phải thu khó đòi 

Kết cấu TK 

TK139 – Dự phòng phải thu khó đòi 

Hoàn nhập dự phòng phải thu 

khó đòi 

Số dự phòng phải thu khó đòi đƣợc 

lập tính vào CFQLDN 

Xóa các khoản nợ phải thu 

khó đòi 

 

 Số dự phòng các khoản phải thu 

khó đòi hiện có cuối kỳ 
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Cách trích lập cụ thể nhƣ sau: 

Cuối kì kế toán năm, doanh nghiệp căn cứ vào các khoản nợ phải thu 

đƣợc xác định là không chắc chắn thu đƣợc(nợ phải thu hó đòi), kế toán tính 

toán xác định số dự phòng phải thu cần trích lập theo các mức nhƣ sau: 

- 30% giá trị thanh toán đối với các khoản nợ quá hạn thanh toán từ 6 

tháng đến dƣới một năm 

- 50% giá trị thanh toán đối với các khoản nợ từ một năm đến dƣới 2 

năm 

- 70% giá trị thanh toán đối với các khoản nợ từ một năm đến dƣới 3 

năm 

- 100% giá trị đối với các khoản nợ phải thu từ 3 năm trở lên. 

Phƣơng pháp tinhd dự phòng nợ phải thu khó đòi: 

Số DPPTKĐ của 

khách hàng i 
= 

Số nợ phải thu của 

khách hàng i 
* 

Tỷ lệ ƣớc tính 

không thu đƣợc của 

khách hàng i 

Ta có thể tính dự phòng phải thu khó đòi theo phƣơng pháp ƣớc tính trên 

doanh thu bán chịu 

Số DPPTKĐ lập cho 

tháng kế hoạch 
= 

Tổng doanh thu bán 

chịu 
* 

Tỷ lệ phải thu khó 

đòi ƣớc tính 

 

Phƣơng pháp lập dự phòng phải thu khó đòi: 

Cuối kỳ kế toán doanh nghiệp căn cứ các khoản nợ phải thu đƣợc xác 

định là không chắc chắn thu đƣợc ( nợ phải thu khó đòi) kế toán phải xác định 

số dự phòng phải thu khó đòi cần trích lập. 

Nếu sổ dự phòng cần trích lập của năm nay lớn hơn số dƣ của các khoản 

dự phòng đã trích lập cuối niên độ trƣớc chƣa sử dụng hết thì số chênh lệch 

lớn hơn đƣợc trích lập nhƣ sau: 

Nợ TK 642 

Có TK 139 
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Ngƣợc lại, số trích lập năm nay nhỏ hơn số trích lập năm trƣớc thì số 

chênh lệch nhỏ hơn đƣợc hoàn nhập nhƣ sau: 

Nợ TK 139 

Có TK 642 

Các khoản nợ phải thu khó đòi khi đƣợc xác định thực sự là không đòi 

đƣợc thì đƣợc phép xóa nợ 

Nợ TK 139: Số đã trích lập 

Nợ TK 642: Số chƣa trích lập 

Có TK 138, 131:  

Đồng thời ghi nợ TK 004 

Khi đòi đƣợc các khoản nợ phải thu khó đòi đã sử lý 

Nợ TK 111 

Có TK 711 

Đồng thời ghi có TK 004 

Ví dụ: Ngày 11/03/ 2012 công TNHH Sơn Lan mua hàng của công ty 

chƣa trả tiền với tổng số tiền thanh toán là: 15,340,000VNĐ thời hạnh nợ tối 

đa là 20 ngày. Đến ngày 31/12/2012, công ty vẫn chua thu hồi đƣợc nợ. Khi 

đó công ty phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi cho khoản nợ này nhƣ 

sau: 

Vì khoản nợ này đã quá hạn thanh toán 9 tháng nên ta tiến hành trích lập: 

- số dự phòng cần trích lập=15.340.000*30% = 4.602.000 VNĐ 

- ta tiến hành định khoản nhƣ sau: 

Nợ TK 6422: 4.602.000  

       Có TK 139: 4.602.000 

Theo em doanh nghiệp nên lập quỹ dự phòng phải thu khó đòi để trƣờng hợp 

mà khách hàng khó khăn về mặt tài chính mà không thể thanh toán nợ cho 

Công ty thì khi có quỹ dự phòng phải thu khó đòi sẽ làm giảm bớt ảnh hƣởng 

tới doanh nghiệp.Cụ thể, dựa vào Bảng kê công nợ phải thu của khách hàng 

tháng 08 năm 2012 ta có số liệu sau: 



 

Khóa luận tốt nghiệp                  Trường đại học DL Hải Phòng 

 

Sinh viên: Đặng Thị Trang – LớpQT1307K                        Page 109 

Biểu số 39: 

CN CT CP TM&DV NGỌC HÀ TẠI HẢI PHÕNG 

Km13 Quốc lộ 5 –Tân Tiến – An Dƣơng – Hải Phòng 

BẢNG KÊ CÔNG NỢ PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG 

Ngày 31 Tháng 12 năm 2012 

 

STT Mã 

KH 

Tên khách hàng Số nợ phải 

thu 

Thời gian quá hạn 

thanh toán (tháng) 

Khả năng TT 

(%) 

Tỷ lệ trích lập 

dự phòng 

Số trích lập dự 

phòng 

1  Công ty cổ phần cảng 

Vật Cách 

6.850.000 2 - - - 

2  Công ty dệt may Hapaco 48.765.782 6 - 30 14.629.735 

3  Công ty TNHH Kim Lâm 32.400.000 13 - 50 16.200.000 

… … …… … …. … … … 

  Tổng 88.015.782    30.829.735 

 

Hải Phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2012 

 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Trƣởng ban kiểm kê 

( Ký, họ tên) 
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Từ bảng kê công nợ phải thu khách hàng ta có thể xác định đƣợc số dự phòng 

phải trích lập. 

Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 

Do hình thức kinh doanh của công ty thực tế hiện nay nhiều khi phải mua 

hàng về kho để chuẩn bị cho hoạt động phân phối lƣu thông tiếp theo. Việc 

này không tránh khỏi sự giảm giá thƣờng xuyên, liên tục của hàng hóa trong 

kho. 

Vì vậy, công ty nên dự tính khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Dự 

phòng giảm giá hàng tồn kho là việc tính trƣớc  vào giá vốn hàng bán phần 

giá trị bị giảm xuống  thấp hơn so với giá ghi sổ của kế toán  hàng tồn kho. 

Cuối kỳ nếu kế toán nhận thấy có bằng chứng chắc chắn về sự giảm giá 

thƣờng xuyên cụ thể xảy ra trong kỳ kế toán tiến hành trích lập dự phòng. 

Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho nhằm giúp công ty bù đắp các thiệt 

hại thực tế xảy ra do hàng hóa tồn kho giảm giá, đồng thời  cũng để phản ánh 

giá trị thực tế thuần túy hàng tồn kho của  công ty nhằm đƣa ra một hình ảnh 

trung thực về tài sản của công ty khi lập báo cáo tài chính vào cuối kỳ hạch 

toán. 

Mức lập 

DPGGHTK 
= 

Số vt, hàng hóa 

bị giảm giá tại 

thời điểm lập 

* 
(Giá đơn vị ghi 

sổ kế toán 
- 

Giá đơn vị 

trên thị 

trƣờng) 

Số dự phòng giảm giá hàng tồn kho đƣợc phản ánh trên tài khoản 159 – dự 

phòng giảm giá hàng tồn kho. 

Kết cấu tài khoản 

TK159 – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

 

GT dự phòng giảm giá HTK 

đƣợc hoàn nhập ghi giảm giá vốn 

hàng bán trong kỳ 

GT dự phòng giảm giá HTK đã 

lập tính vào giá vốn hàng bán 

trong kỳ 

 GT dự phòng giảm giá HTK hiện 

có cuối kỳ 
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Cách hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

Căn cứ vào bảng tổng hợp về mức lập dự phòng giảm giá của các loại vật tƣ 

hàng hóa đƣợc duyệt, thẩm định của ngƣời có thẩm quyền doanh nghiệp, KT 

ghi:  Nợ TK 632 

 Có TK 159 

Theo quy định của bộ tài chính , nếu số trích lập cho năm kế hoạch bằng số 

dƣ của năm trƣớc thì không phải lập nữa. 

Nếu số lập DPGGHTK cho năm kế hoạch lớn hơn số dƣ trên TK159 thì số 

chênh lệch giảm phải đƣợc hoàn nhập 

 Nợ TK 159 

 Có TK632 

Để tiện cho việc theo dõi, kế toán có thể lập bảng dự phòng giảm giá hàng tồn 

kho 

BẢNG LẬP DỰ PHÕNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO 

Ngày 31/12/2012 

Tên 

hàng 

hóa 

Đơn vị 

tính 

Số 

lƣợng 

Một sản phẩm Tổng 

trị giá 

gốc 

Tổng trị 

giá 

thuần 

Mức dự 

phòng Trị giá 

gốc 

Trị giá 

thuần 

        

        

Tổng        

Dựa vào số liệu trên ta tính đƣợc tổng giá trị dự phòng giảm giá hàng tồn 

kho cần trích lập cho năm 2012  

3.2.5. Về việc ghi nhận chi phí mua hàng 

Để khách phục những khó khăn trong việc xác định đúng giá mua hàng đầu 

vào và giá vốn hàng bán ra, doanh nghiệp nên có phƣơng pháp hạch toán chi 

phí mua hàng hợp lý. 

 - Cần xác định đối tƣợng chi phí mua hàng. 
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 - Khi phát sinh chi phí mua hàng, kế toán nên hạch toán vào TK156(2) 

và định khoản nhƣ sau: 

  Nợ TK156(2):                    Chi phí mua hàng phát sinh. 

        Có TK111, 112:            Tiền mặt (hoặc tiền gửi ngân hàng). 

 Cuối kỳ, kế toán chi phí mua hàng phân bổ cho hàng bán ra, từ đó xác định 

giá vốn hàng bán ra. 

3.2.6. Chính sách chiết khấu thương mại 

Khi phát sinh các nghiệp vụ liên quan đến chiết khấu thƣơng mại, kế 

toán phải mở TK521- chiết khấu thƣơng mại, để theo dõi. 

Công ty nên có những quy định bằng văn bản về việc “Chiếu khấu 

thƣơng mại” cụ thể đối với từng khách hàng:  

Nên có chế độ ƣu tiên cả về giá cả và hình thức thanh toán đối với những 

khách hàng truyền thống, tin cậy và mua với số lƣợng lớn. 

Nên có những phần trăm chiết khấu đối với khách hàng mua nhiều và 

thanh toán ngay. 

Phải quy định rõ ràng: Mua với số lƣợng tối thiểu là bao nhiêu mới đƣợc 

hƣởng chiết khấu. 

Kêt cấu tài khoản: 

 

TK521 – Chiết khấu thƣơng mại 

 

Số chiết khấu thƣơng mại đã 

chấp nhận thanh toán cho 

khách hàng. 

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển 

toàn bộ số chiết khấu thƣơng 

mại sang Tài khoản 511 

 

TK521 không có số dƣ cuối kỳ 

Phƣơng pháp hạch toán: 

  Nợ TK 521:                      Chiết khấu thƣơng mại. 

        Có TK 111, 112:        Số tiền CKTM cho khách hàng. 
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 Cuối tháng kế toán thực hiện kết chuyển TK 521 sang TK 511: 

  Nợ TK 511:            Số tiền CKTM cho khách hàng. 

        Có TK521:  Số tiền CKTM cho khách hàng. 

3.2.7.  Tin học hóa công tác kế toán 

Tin học đã và sẽ trở thành một trong những công cụ quản lý kinh tế hàng đầu. 

Việc sử dụng phần mềm kế toán đem lại rất nhiều lợi ích: 

- Giảm bớt khối lƣợng ghi chép và tính toán, trách việc phản ánh trùng 

lặp các nghiệp vụ phát sinh 

- Tạo điều kiện cho việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin kế toán 

nhanh chóng, kịp thời về tình hình tài chính của công ty. 

- Gi¶i  phãng  c¸c kÕ to¸n  viªn  khái  c«ng viÖc  t×m  kiÕm  cµc  kiÓm  tra  

số liệu trong viÖc tÝnh to¸n sè häc ®¬n gi¶n nhµm ch¸n ®Ó hä giµnh nhiÒu thêi 

gian cho lao ®éng s¸ng t¹o cña C¸n Bé qu¶n lý. 

Vì vậy việc doanh nghiệp sử dụng phần mềm kế toán vào hạch toán là rất cần 

thiết. 

Trong điều kiện hiện nay, các phần mềm kế toán trên thị trƣờng hết sức 

phong phú và đa dạng nhƣ phần mền kế toán MISA SME. NET. 2012, Phần 

mềm SAS INOVA, Phần mềm kế toán FAST ACCOOUNTING… Với nhiều 

tính năng đầy đủ cho công tác kế toán. Việc đƣa phần mềm kế toán vào công 

tác hạch toán không những nâng cao chất lƣợng công việc, giải quyết khối 

lƣợng chứng từ - nghiệp vụ kinh tế phát sinh với số lƣợng lớn, đảm bảo chính 

xác nhanh chóng mà còn tiết kiệm chi phí nhân công hạch toán. 

Phần mềm kế toán MISA SME.NET. 2012 gồm 13 phân hệ, đƣợc thiết kế 

cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ với mục đích giúp cho các doanh nghiệp 

không cần đầu tƣ nhiều chi phí, không cần hiểu biết nhiều về tin học và kế 

toán vẫn có thể sở hữu và làm chủ đƣợc hệ thống phần mền kế toán, quản lý 

các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của mình. Đặc biệt, phần mềm hỗ trợ tạo mẫu, 

phát hành, in, quản lý và sử dụng hóa đơn theo nghị định 51/2010/NĐ-CP. 
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KẾT LUẬN 

 Tóm lại, kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng giữ một vai trò 

quan trọng, phản ánh và cung cấp thông tin cần thiết, kịp thời tình hình hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp. Nhờ công tác hạch toán kế toán mà ban 

lãnh đạo doanh nghiệp có thể nắm rõ chính xác tình hình tài chính, kết quả 

thu đƣợc trong quá trình kinh doanh làm căn cứ để đƣa ra các quyết định đúng 

đắn, kịp thời. Do vậy, công tác kế toán nói chung và công tác kế toán bán 

hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp nói riêng phải đƣợc tổ 

chức khoa học và phải liên tục đƣợc hoàn thiện. 

 Qua quá trình tìm hiểu và nghiên cứu trong thời gian thực tập tại Chi 

nhánh CT cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Ngọc Hà tại Hải Phòng cùng với sự 

giúp đỡ, hƣớng dẫn nhiệt tình của các cô chú, anh chị trong phòng Kế toán em 

đƣợc tiếp xúc với thực tế, làm quen với công việc của một nhân viên kế toán, 

có cơ hội đi sâu tìm hiểu về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại 

Chi nhánh đã giúp em học hỏi, hiểu biết thêm về các nghiệp vụ kế toán. Do 

thời gian thực tập không nhiều và kiến thức, kinh nghiệm còn hạn chế nên 

luận văn tốt nghiệp không tránh khỏi những sai sót. Vì vậy, em rất mong nhận 

đƣợc những ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo và các bạn để bài luận văn 

của em đƣợc hoàn thiện hơn. 

 Em xin chân thành cám ơn cô giáo Đào Minh Hằng và các cô chú, anh 

chị phòng kế toán của Chi nhánh đã giúp đỡ trong thời gian em làm luận văn 

này. 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Hệ thống tài khoản kế toán ( Bộ Tài Chính – Chế độ kế toán doanh 

nghiệp của Nhà xuất bản Thống kê). 

2. Báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán sơ đồ kế toán ( Bộ Tài chính – 

Chế độ kế toán doanh nghiệp của Nhà xuất bản thống kê). 

3. Các số liệu, sổ sách kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại 

Chi nhánh công ty Cổ Phần Thƣơng Mại Dịch Vụ Ngọc Hà tại Hải 

Phòng. 


